
Biểu 07b:

STT Họ và tên Địa chỉ Ngành nghề Thời gian ký

I Thôn Châm Prông 221

1 BLIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

2 HRĨ Châm Prông Cà phê 2022-2023

3 TING Châm Prông Cà phê 2022-2023

4 TĨN Châm Prông Cà phê 2022-2023

5 RƠ MAH LUNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

6 THING Châm Prông Cà phê 2022-2023

7 WAN Châm Prông Cà phê 2022-2023

8 ƢN Châm Prông Cà phê 2022-2023

9 PHIL Châm Prông Cà phê 2022-2023

10 DIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

11 BƢNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

12 KHE Châm Prông Cà phê 2022-2023

13 IH Châm Prông Cà phê 2022-2023

14 ÍCH Châm Prông Cà phê 2022-2023

15 HỠNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

16 JĂN Châm Prông Cà phê 2022-2023

17 RƠ MAH THUÊL Châm Prông Cà phê 2022-2023

18 RƠ CHÂM LÍT Châm Prông Cà phê 2022-2023

19 RƠ CHÂM LÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

20 ALŨN Châm Prông Cà phê 2022-2023

21 HNAN Châm Prông Cà phê 2022-2023

22 ANIL Châm Prông Cà phê 2022-2023

23 SEL Châm Prông Cà phê 2022-2023

24 JAM Châm Prông Cà phê 2022-2023

25 THIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

26 HUIK Châm Prông Cà phê 2022-2023

27 ANG Châm Prông Cà phê 2022-2023

28 BÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

29 BYIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

30 BÔM Châm Prông Cà phê 2022-2023

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ 

THỰC HIỆN KÝ CAM KẾT GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
(Kèm theo báo cáo số:    /BC-UBND ngày    tháng năm 2023 của UBND xã Ia Băng)



31 HLOL Châm Prông Cà phê 2022-2023

32 DÂU Châm Prông Cà phê 2022-2023

33 UIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

34 BRUIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

35 VIP Châm Prông Cà phê 2022-2023

36 HLÊU Châm Prông Cà phê 2022-2023

37 THIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

38 LUM Châm Prông Cà phê 2022-2023

39 BLƠIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

40 SÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

41 HMINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

42 LOL Châm Prông Cà phê 2022-2023

43 HYINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

44 KLIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

45 SẼCH Châm Prông Cà phê 2022-2023

46 RƠ MAH TIÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

47 PHAM Châm Prông Cà phê 2022-2023

48 RƠ CHÂM LÝ Châm Prông Cà phê 2022-2023

49 JŨ B Châm Prông Cà phê 2022-2023

50 NI Châm Prông Cà phê 2022-2023

51 AMIL Châm Prông Cà phê 2022-2023

52 NIK Châm Prông Cà phê 2022-2023

53 HLUL Châm Prông Cà phê 2022-2023

54 KSOR JAR Châm Prông Cà phê 2022-2023

55 UEN Châm Prông Cà phê 2022-2023

56 HYIP Châm Prông Cà phê 2022-2023

57 HLŨM Châm Prông Cà phê 2022-2023

58 DJINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

59 SƢN Châm Prông Cà phê 2022-2023

60 NGIP Châm Prông Cà phê 2022-2023

61 LUK Châm Prông Cà phê 2022-2023

62 PHING Châm Prông Cà phê 2022-2023

63 KSOR JĨN Châm Prông Cà phê 2022-2023

64 Ú Châm Prông Cà phê 2022-2023

65

NGUYỄN THỊ KIỀU 

HƢƠNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

66 HYUNH Châm Prông Cà phê 2022-2023

67 JẼN Châm Prông Cà phê 2022-2023

68 PÊL Châm Prông Cà phê 2022-2023

69 HANG Châm Prông Cà phê 2022-2023

70 THĂNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

71 VIL Châm Prông Cà phê 2022-2023

72 RƠ MAH BƠIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

73 KPĂ BINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

74 LONG Châm Prông Cà phê 2022-2023

75 LY Châm Prông Cà phê 2022-2023

76 RƠ LAN BYỠNH Châm Prông Cà phê 2022-2023



77 UÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

78 PYAIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

79 HUIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

80 ANUL Châm Prông Cà phê 2022-2023

81 YAN Châm Prông Cà phê 2022-2023

82 THÁI SỸ PHÚ Châm Prông Cà phê 2022-2023

83 TAN Châm Prông Cà phê 2022-2023

84 BUP Châm Prông Cà phê 2022-2023

85 HLENG Châm Prông Cà phê 2022-2023

86 HLIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

87 RƠ MAH JIL Châm Prông Cà phê 2022-2023

88 KRIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

89 NIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

90 DJI Châm Prông Cà phê 2022-2023

91 OAT Châm Prông Cà phê 2022-2023

92 TIL Châm Prông Cà phê 2022-2023

93 HLUI Châm Prông Cà phê 2022-2023

94 BON Châm Prông Cà phê 2022-2023

95 Trần Văn Duy Châm Prông Cà phê 2022-2023

96 Trần Hữu Trình Châm Prông Cà phê 2022-2023

97 HLUM Châm Prông Cà phê 2022-2023

98 K PÃ LOL Châm Prông Cà phê 2022-2023

99 JUR Châm Prông Cà phê 2022-2023

100 TRƢƠNG CÔNG ANH Châm Prông Cà phê 2022-2023

101 KRIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

102 HUENG Châm Prông Cà phê 2022-2023

103 TÍ Châm Prông Cà phê 2022-2023

104 SŨN Châm Prông Cà phê 2022-2023

105 JIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

106 ANHIK Châm Prông Cà phê 2022-2023

107 THĂM Châm Prông Cà phê 2022-2023

108 PHUT Châm Prông Cà phê 2022-2023

109 KRIP Châm Prông Cà phê 2022-2023

110 OUN Châm Prông Cà phê 2022-2023

111 BIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

112 VINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

113 KRIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

114 HOAL Châm Prông Cà phê 2022-2023

115 HOA Châm Prông Cà phê 2022-2023

116 HUER Châm Prông Cà phê 2022-2023

117 WEO Châm Prông Cà phê 2022-2023

118 DJEN Châm Prông Cà phê 2022-2023

119 DĨM Châm Prông Cà phê 2022-2023

120 LẼNH Châm Prông Cà phê 2022-2023

121 HNUIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

122 YUM Châm Prông Cà phê 2022-2023

123 BLAM Châm Prông Cà phê 2022-2023



124 ALUT Châm Prông Cà phê 2022-2023

125 HUỸN Châm Prông Cà phê 2022-2023

126 DEM Châm Prông Cà phê 2022-2023

127 SỄU Châm Prông Cà phê 2022-2023

128 CHEH Châm Prông Cà phê 2022-2023

129 KHÍ Châm Prông Cà phê 2022-2023

130 SUR Châm Prông Cà phê 2022-2023

131 H LĂNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

132 AMINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

133 KSOR JEM Châm Prông Cà phê 2022-2023

134 RƠ MAH JUN Châm Prông Cà phê 2022-2023

135 HLUM Châm Prông Cà phê 2022-2023

136 HOĂN Châm Prông Cà phê 2022-2023

137 RƠ MAH JINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

138 A LƠIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

139 HUIR Châm Prông Cà phê 2022-2023

140 A NHÃK Châm Prông Cà phê 2022-2023

141 DIP Châm Prông Cà phê 2022-2023

142 DÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

143 H ĐĂM Châm Prông Cà phê 2022-2023

144 SIU PHEM Châm Prông Cà phê 2022-2023

145 HREM Châm Prông Cà phê 2022-2023

146 JŨM Châm Prông Cà phê 2022-2023

147 RA LAN PHIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

148 LUIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

149 THĂNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

150 RƠ MAH JIT Châm Prông Cà phê 2022-2023

151 RMAH THOAN Châm Prông Cà phê 2022-2023

152 BENG Châm Prông Cà phê 2022-2023

153 YUP Châm Prông Cà phê 2022-2023

154 H LÕNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

155 IL Châm Prông Cà phê 2022-2023

156 IP Châm Prông Cà phê 2022-2023

157 UỂ Châm Prông Cà phê 2022-2023

158 PIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

159 Y HÃ Châm Prông Cà phê 2022-2023

160 PHINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

161 PHÔIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

162 PHÃI Châm Prông Cà phê 2022-2023

163 HRIT Châm Prông Cà phê 2022-2023

164 BEP Châm Prông Cà phê 2022-2023

165 PHÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

166 PAIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

167 RMAH JÔL Châm Prông Cà phê 2022-2023

168 Y NUN Châm Prông Cà phê 2022-2023

169 VEL Châm Prông Cà phê 2022-2023

170 THÚY Châm Prông Cà phê 2022-2023



171 BÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

172 MEH Châm Prông Cà phê 2022-2023

173 PEN Châm Prông Cà phê 2022-2023

174 KLIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

175 RMAH JAIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

176 HYOH Châm Prông Cà phê 2022-2023

177 HUEN Châm Prông Cà phê 2022-2023

178 PHAN Châm Prông Cà phê 2022-2023

179 RƠ MAH JŨM Châm Prông Cà phê 2022-2023

180 THIL Châm Prông Cà phê 2022-2023

181 DEN Châm Prông Cà phê 2022-2023

182 BIT Châm Prông Cà phê 2022-2023

183 PHUR Châm Prông Cà phê 2022-2023

184 PHĨM Châm Prông Cà phê 2022-2023

185 ALING Châm Prông Cà phê 2022-2023

186 DƠIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

187 DĨNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

188 AMEK Châm Prông Cà phê 2022-2023

189 GIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

190 RƠ MAH JUL Châm Prông Cà phê 2022-2023

191 AMINH Châm Prông Cà phê 2022-2023

192 HRIP ( BÂT) Châm Prông Cà phê 2022-2023

193 DĂP Châm Prông Cà phê 2022-2023

194 HLIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

195 HON Châm Prông Cà phê 2022-2023

196 H LƠIH Châm Prông Cà phê 2022-2023

197 BEL Châm Prông Cà phê 2022-2023

198 HLỠ Châm Prông Cà phê 2022-2023

199 SUN Châm Prông Cà phê 2022-2023

200 DJÊN Châm Prông Cà phê 2022-2023

201 BỂ Châm Prông Cà phê 2022-2023

202 RLAN YAO Châm Prông Cà phê 2022-2023

203 JŨ ( c) Châm Prông Cà phê 2022-2023

204 H LÂP Châm Prông Cà phê 2022-2023

205 JŨ ( d) Châm Prông Cà phê 2022-2023

206 VING Châm Prông Cà phê 2022-2023

207 HYƢN Châm Prông Cà phê 2022-2023

208 AMECH Châm Prông Cà phê 2022-2023

209 HYUIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

210 HYÕNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

211 HYIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

212 K LÃH Châm Prông Cà phê 2022-2023

213 RƠ CHÂM DJƠN Châm Prông Cà phê 2022-2023

214 DYIM Châm Prông Cà phê 2022-2023

215 AMET Châm Prông Cà phê 2022-2023

216 B LÔNG Châm Prông Cà phê 2022-2023

217 PHÍ Châm Prông Cà phê 2022-2023



218 XUAN Châm Prông Cà phê 2022-2023

219 VIN Châm Prông Cà phê 2022-2023

220 VÍT Châm Prông Cà phê 2022-2023

221 Y ĐÔNG NIÊ Châm Prông Cà phê 2022-2023

II Thôn Bông Lar 328 Cà phê 2022-2023

1 HỄN Bông Lar Cà phê 2022-2023

2 RON Bông Lar Cà phê 2022-2023

3 MOH Bông Lar Cà phê 2022-2023

4 BENH Bông Lar Cà phê 2022-2023

5 SỨI Bông Lar Cà phê 2022-2023

6 VĂNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

7 YOIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

8 TÁI Bông Lar Cà phê 2022-2023

9 BLÕ Bông Lar Cà phê 2022-2023

10 JUK Bông Lar Cà phê 2022-2023

11 BLEN Bông Lar Cà phê 2022-2023

12 HUỸ Bông Lar Cà phê 2022-2023

13 JĂN Bông Lar Cà phê 2022-2023

14 SŨT Bông Lar Cà phê 2022-2023

15 HLÓ Bông Lar Cà phê 2022-2023

16 TIL Bông Lar Cà phê 2022-2023

17 JING Bông Lar Cà phê 2022-2023

18 NHA Bông Lar Cà phê 2022-2023

19 SŨIL Bông Lar Cà phê 2022-2023

20 SA Bông Lar Cà phê 2022-2023

21 SU Bông Lar Cà phê 2022-2023

22 VỤ Bông Lar Cà phê 2022-2023

23 LÝ Bông Lar Cà phê 2022-2023

24 HVẼT Bông Lar Cà phê 2022-2023

25 KSOR ĐIU Bông Lar Cà phê 2022-2023

26 SUL Bông Lar Cà phê 2022-2023

27 SENG Bông Lar Cà phê 2022-2023

28 HIL Bông Lar Cà phê 2022-2023

29 HLƠU Bông Lar Cà phê 2022-2023

30 JĂN Bông Lar Cà phê 2022-2023

31 NHỮNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

32 ÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

33 BÁI Bông Lar Cà phê 2022-2023

34 HYUM Bông Lar Cà phê 2022-2023

35 VIT Bông Lar Cà phê 2022-2023

36 LĨU Bông Lar Cà phê 2022-2023

37 LU Bông Lar Cà phê 2022-2023

38 LÔL Bông Lar Cà phê 2022-2023

39 HLĂR Bông Lar Cà phê 2022-2023

40 SỠT Bông Lar Cà phê 2022-2023

41 TÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

42 BÔN Bông Lar Cà phê 2022-2023



43 LỠ Bông Lar Cà phê 2022-2023

44 LÕNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

45 KY Bông Lar Cà phê 2022-2023

46 LICH Bông Lar Cà phê 2022-2023

47 SỠK Bông Lar Cà phê 2022-2023

48 THĨ Bông Lar Cà phê 2022-2023

49 NŨM Bông Lar Cà phê 2022-2023

50 THANG Bông Lar Cà phê 2022-2023

51 PẼO Bông Lar Cà phê 2022-2023

52 KPA VÂU Bông Lar Cà phê 2022-2023

53 SUNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

54 LAM Bông Lar Cà phê 2022-2023

55 VIL Bông Lar Cà phê 2022-2023

56 HLỠK Bông Lar Cà phê 2022-2023

57 HƢƠN Bông Lar Cà phê 2022-2023

58 HŨCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

59 SER Bông Lar Cà phê 2022-2023

60 HAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

61 DJIR Bông Lar Cà phê 2022-2023

62 HYÔ Bông Lar Cà phê 2022-2023

63 MỄ Bông Lar Cà phê 2022-2023

64 KÓ Bông Lar Cà phê 2022-2023

65 NINH Bông Lar Cà phê 2022-2023

66 SÕK Bông Lar Cà phê 2022-2023

67 Õ Bông Lar Cà phê 2022-2023

68 PYƠNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

69 LĨT Bông Lar Cà phê 2022-2023

70 SIU PHIT Bông Lar Cà phê 2022-2023

71 BLÔNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

72 SẼN Bông Lar Cà phê 2022-2023

73 ĐINH Bông Lar Cà phê 2022-2023

74 HYOK Bông Lar Cà phê 2022-2023

75 LŨNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

76 TUYÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

77 HYĨN Bông Lar Cà phê 2022-2023

78 KHOM Bông Lar Cà phê 2022-2023

79 HVAT Bông Lar Cà phê 2022-2023

80 HYƢ Bông Lar Cà phê 2022-2023

81 LÊNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

82 JEN Bông Lar Cà phê 2022-2023

83 ANÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

84 HVAL Bông Lar Cà phê 2022-2023

85 YOCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

86 KUK Bông Lar Cà phê 2022-2023

87 SĨNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

88 LIM Bông Lar Cà phê 2022-2023

89 SUIL Bông Lar Cà phê 2022-2023



90 ALAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

91 HLƠNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

92 PLƠNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

93 AMIN Bông Lar Cà phê 2022-2023

94 HỠNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

95 BAT Bông Lar Cà phê 2022-2023

96 HÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

97 TÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

98 SÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

99 HLIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

100 KSOR LĨN Bông Lar Cà phê 2022-2023

101 AMLANH Bông Lar Cà phê 2022-2023

102 ĂM Bông Lar Cà phê 2022-2023

103 JER Bông Lar Cà phê 2022-2023

104 VIN Bông Lar Cà phê 2022-2023

105 LUM Bông Lar Cà phê 2022-2023

106 HYƠIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

107 SĂN Bông Lar Cà phê 2022-2023

108 SĨK Bông Lar Cà phê 2022-2023

109 BƠIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

110 SỄ Bông Lar Cà phê 2022-2023

111 ANẼNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

112 PẼNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

113 PĂN Bông Lar Cà phê 2022-2023

114 PICH Bông Lar Cà phê 2022-2023

115 BLIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

116 HVƠNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

117 ÕK Bông Lar Cà phê 2022-2023

118 SONG Bông Lar Cà phê 2022-2023

119 HLŨM Bông Lar Cà phê 2022-2023

120 SĨH Bông Lar Cà phê 2022-2023

121 PŨR Bông Lar Cà phê 2022-2023

122 HLŨ Bông Lar Cà phê 2022-2023

123 YIR Bông Lar Cà phê 2022-2023

124 SÃI Bông Lar Cà phê 2022-2023

125 HLỠP Bông Lar Cà phê 2022-2023

126 HĂN Bông Lar Cà phê 2022-2023

127 UIN Bông Lar Cà phê 2022-2023

128 IH Bông Lar Cà phê 2022-2023

129 EL Bông Lar Cà phê 2022-2023

130 DJÊL Bông Lar Cà phê 2022-2023

131 PUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

132 MAIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

133 NUN Bông Lar Cà phê 2022-2023

134 LÔL Bông Lar Cà phê 2022-2023

135 PONH Bông Lar Cà phê 2022-2023

136 BLÔN Bông Lar Cà phê 2022-2023



137 GUCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

138 SOP Bông Lar Cà phê 2022-2023

139 RÓ Bông Lar Cà phê 2022-2023

140 SƠNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

141 SOH Bông Lar Cà phê 2022-2023

142 BLƢN Bông Lar Cà phê 2022-2023

143 BECH Bông Lar Cà phê 2022-2023

144 HON Bông Lar Cà phê 2022-2023

145 HLÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

146 BƢCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

147 LIM Bông Lar Cà phê 2022-2023

148 BINH Bông Lar Cà phê 2022-2023

149 AMOL Bông Lar Cà phê 2022-2023

150 HREO Bông Lar Cà phê 2022-2023

151 HYŨ Bông Lar Cà phê 2022-2023

152 PẼL Bông Lar Cà phê 2022-2023

153 LẪP Bông Lar Cà phê 2022-2023

154 LỢI Bông Lar Cà phê 2022-2023

155 HLĂP Bông Lar Cà phê 2022-2023

156 AMAT Bông Lar Cà phê 2022-2023

157 HRING Bông Lar Cà phê 2022-2023

158 LÊH Bông Lar Cà phê 2022-2023

159 BÕL Bông Lar Cà phê 2022-2023

160 KOK Bông Lar Cà phê 2022-2023

161 KLUÊK Bông Lar Cà phê 2022-2023

162 YẼP Bông Lar Cà phê 2022-2023

163 RAH LAN LANG Bông Lar Cà phê 2022-2023

164 HLUP Bông Lar Cà phê 2022-2023

165 RƠ MAH PHÚ Bông Lar Cà phê 2022-2023

166 YU Bông Lar Cà phê 2022-2023

167 BENG Bông Lar Cà phê 2022-2023

168 BỠ Bông Lar Cà phê 2022-2023

169 NUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

170 PHŨI Bông Lar Cà phê 2022-2023

171 LẼM Bông Lar Cà phê 2022-2023

172 SAH Bông Lar Cà phê 2022-2023

173 LẮP Bông Lar Cà phê 2022-2023

174 RIP Bông Lar Cà phê 2022-2023

175 BẼN Bông Lar Cà phê 2022-2023

176 PHAT Bông Lar Cà phê 2022-2023

177 HLOP Bông Lar Cà phê 2022-2023

178 KRO Bông Lar Cà phê 2022-2023

179 ET Bông Lar Cà phê 2022-2023

180 Á Bông Lar Cà phê 2022-2023

181 EN Bông Lar Cà phê 2022-2023

182 NHŨI Bông Lar Cà phê 2022-2023

183 HVÂU Bông Lar Cà phê 2022-2023



184 SOÃN Bông Lar Cà phê 2022-2023

185 BRIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

186 TĨH Bông Lar Cà phê 2022-2023

187 YÂU Bông Lar Cà phê 2022-2023

188 AMLĨCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

189 YÂN Bông Lar Cà phê 2022-2023

190 NĨNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

191 HÕNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

192 PIN ( A) Bông Lar Cà phê 2022-2023

193 RUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

194 PIN (B) Bông Lar Cà phê 2022-2023

195 KSOR DJAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

196 ALIT Bông Lar Cà phê 2022-2023

197 IT Bông Lar Cà phê 2022-2023

198 HYŨH Bông Lar Cà phê 2022-2023

199 ON Bông Lar Cà phê 2022-2023

200 KŨK Bông Lar Cà phê 2022-2023

201 YUT Bông Lar Cà phê 2022-2023

202 JUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

203 SOI Bông Lar Cà phê 2022-2023

204 UEL Bông Lar Cà phê 2022-2023

205 NHÂN Bông Lar Cà phê 2022-2023

206 VER Bông Lar Cà phê 2022-2023

207 BẼM Bông Lar Cà phê 2022-2023

208 YAT Bông Lar Cà phê 2022-2023

209 HLĂNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

210 HLĨNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

211 PHÁI Bông Lar Cà phê 2022-2023

212 CHĂM Bông Lar Cà phê 2022-2023

213 SÔN Bông Lar Cà phê 2022-2023

214 Yul Bông Lar Cà phê 2022-2023

215 SUAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

216 HLUK Bông Lar Cà phê 2022-2023

217 PYÕ Bông Lar Cà phê 2022-2023

218 LUP Bông Lar Cà phê 2022-2023

219 KSOR HYUM Bông Lar Cà phê 2022-2023

220 SŨ Bông Lar Cà phê 2022-2023

221 SUN Bông Lar Cà phê 2022-2023

222 JIP Bông Lar Cà phê 2022-2023

223 JIN Bông Lar Cà phê 2022-2023

224 JÔ Bông Lar Cà phê 2022-2023

225 MÊK Bông Lar Cà phê 2022-2023

226 MUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

227 PHÃI Bông Lar Cà phê 2022-2023

228 BIT Bông Lar Cà phê 2022-2023

229 SƢNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

230 Bonh Bông Lar Cà phê 2022-2023



231 VĨN Bông Lar Cà phê 2022-2023

232 JAR Bông Lar Cà phê 2022-2023

233 DJĨN Bông Lar Cà phê 2022-2023

234 MLAIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

235 JẼR Bông Lar Cà phê 2022-2023

236 PÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

237 KHUNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

238 SOK Bông Lar Cà phê 2022-2023

239 SAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

240 PHOR Bông Lar Cà phê 2022-2023

241 LOL Bông Lar Cà phê 2022-2023

242 BŨT Bông Lar Cà phê 2022-2023

243 JẾCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

244 KRECH Bông Lar Cà phê 2022-2023

245 BA Bông Lar Cà phê 2022-2023

246 HLENH Bông Lar Cà phê 2022-2023

247 HUN Bông Lar Cà phê 2022-2023

248 TÂU Bông Lar Cà phê 2022-2023

249 HNHIL Bông Lar Cà phê 2022-2023

250 PHANH Bông Lar Cà phê 2022-2023

251 PHUL Bông Lar Cà phê 2022-2023

252 PHUN Bông Lar Cà phê 2022-2023

253 JAP Bông Lar Cà phê 2022-2023

254 PĨN Bông Lar Cà phê 2022-2023

255 SẼN Bông Lar Cà phê 2022-2023

256 PĨH Bông Lar Cà phê 2022-2023

257 HNƠIh Bông Lar Cà phê 2022-2023

258 BANH Bông Lar Cà phê 2022-2023

259 H LƠCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

260 PêH Bông Lar Cà phê 2022-2023

261 SẼL Bông Lar Cà phê 2022-2023

262 ĐOAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

263 PHÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

264 PAT Bông Lar Cà phê 2022-2023

265 VĨ Bông Lar Cà phê 2022-2023

266 DJÃI Bông Lar Cà phê 2022-2023

267 KPÃ UNH Bông Lar Cà phê 2022-2023

268 SIK Bông Lar Cà phê 2022-2023

269 JAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

270 NIM Bông Lar Cà phê 2022-2023

271 EP Bông Lar Cà phê 2022-2023

272 LAR Bông Lar Cà phê 2022-2023

273 VUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

274 DJIR Bông Lar Cà phê 2022-2023

275 PINH Bông Lar Cà phê 2022-2023

276 SÃI Bông Lar Cà phê 2022-2023

277 KSOR KHĨU Bông Lar Cà phê 2022-2023



278 HLŨK Bông Lar Cà phê 2022-2023

279 HNIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

280 BOCH Bông Lar Cà phê 2022-2023

281 BÊH Bông Lar Cà phê 2022-2023

282 JUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

283 H LỖ Bông Lar Cà phê 2022-2023

284 JIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

285 H LĂM Bông Lar Cà phê 2022-2023

286 JĂP Bông Lar Cà phê 2022-2023

287 HÙNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

288 AT Bông Lar Cà phê 2022-2023

289 LUM Bông Lar Cà phê 2022-2023

290 HLINH Bông Lar Cà phê 2022-2023

291 HƢN Bông Lar Cà phê 2022-2023

292 NHIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

293 B LƠI Bông Lar Cà phê 2022-2023

294 B LÊN Bông Lar Cà phê 2022-2023

295 HLAI Bông Lar Cà phê 2022-2023

296 VÃI Bông Lar Cà phê 2022-2023

297 LUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

298 JƢM Bông Lar Cà phê 2022-2023

299 IN Bông Lar Cà phê 2022-2023

300 BEH Bông Lar Cà phê 2022-2023

301 HLEH Bông Lar Cà phê 2022-2023

302 KRIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

303 BĂNG Bông Lar Cà phê 2022-2023

304 BEN Bông Lar Cà phê 2022-2023

305 KLUIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

306 LIM Bông Lar Cà phê 2022-2023

307 TOAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

308 GROK Bông Lar Cà phê 2022-2023

309 DJƠIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

310 BYER Bông Lar Cà phê 2022-2023

311 B LÊU Bông Lar Cà phê 2022-2023

312 PEL Bông Lar Cà phê 2022-2023

313 VINH Bông Lar Cà phê 2022-2023

314 HVIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

315 SAN Bông Lar Cà phê 2022-2023

316 GIM Bông Lar Cà phê 2022-2023

317 BÔI Bông Lar Cà phê 2022-2023

318 SIH Bông Lar Cà phê 2022-2023

319 LÊL Bông Lar Cà phê 2022-2023

320 BONG Bông Lar Cà phê 2022-2023

321 SAI Bông Lar Cà phê 2022-2023

322 Mai Văn Phƣơng Bông Lar

Cà phê, hồ tiêu, chanh 

dây, cây ăn quả 2022-2023



323 Đặng Văn Đức Bông Lar

Cà phê, hồ tiêu, cây ăn 

quả 2022-2023

324 Lƣu Văn Tin Bông Lar

Cà phê, hồ tiêu, cây ăn 

quả 2022-2023

325 Nguyễn Ngọc Phú Bông Lar

Cà phê, hồ tiêu, cây ăn 

quả 2022-2023

326 Nguyễn Văn Phùng Bông Lar

Cà phê, hồ tiêu, cây ăn 

quả 2022-2023

327 Byui Bông Lar Cà phê 2022-2023

328 Blêk Bông Lar Cà phê 2022-2023

III Thôn Châm Bôm 182 2022-2023

1 RƠ CHÂM IR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

2 JEN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

3 RAH LAN KHOAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

4 BLAK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

5 H LÊR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

6 VEN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

7 RƠ CHÂM NAM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

8 KHIM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

9 KSOR GLEN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

10 PEK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

11 HOÀNG VĂN CẨM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

12 HLIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

13 PHYAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

14 HŨY Châm Bôm Cà phê 2022-2023

15 IP Châm Bôm Cà phê 2022-2023

16 VÍ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

17 ANGHIR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

18 VANG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

19 JIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

20 GIT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

21 HLAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

22 BÔR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

23 ANHIL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

24 JAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

25 SUIR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

26 PRENG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

27 HYUK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

28 AYUNH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

29 HUIL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

30 RƠ CHÂM DJƠIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

31 DJUNG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

32 LOENG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

33 YĂM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

34 HLING Châm Bôm Cà phê 2022-2023

35 ANHEO Châm Bôm Cà phê 2022-2023

36 KHUYNH Châm Bôm Cà phê 2022-2023



37 BYIL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

38 GAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

39 TIN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

40 NHAT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

41 VUT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

42 VUI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

43 GIN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

44 RƠT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

45 LOAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

46 AYIM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

47 BUIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

48 Hoàng Quang Vũ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

49 MOH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

50 SIU HYĂM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

51 HYAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

52 H LƠM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

53 HLUT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

54 H LƠK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

55 JŨ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

56 AYIP Châm Bôm Cà phê 2022-2023

57 RUIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

58 BUIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

59 PIN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

60 PHƠNG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

61 HUINH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

62 PLANG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

63 PHYER Châm Bôm Cà phê 2022-2023

64 THIÊN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

65 THĂM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

66 DJ ƠT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

67 DJAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

68 THÊL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

69 BEL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

70 VIT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

71 BLO Châm Bôm Cà phê 2022-2023

72 AYEN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

73 KHOEN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

74 THIM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

75 RMAH BYUNH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

76 RMAH BYIP Châm Bôm Cà phê 2022-2023

77 TOAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

78 DJAR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

79 HUI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

80 ANHUN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

81 ŨI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

82 HŨIN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

83 VĂN Châm Bôm Cà phê 2022-2023



84 HOAT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

85 BUR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

86 BIM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

87 THÁI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

88 HUIL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

89 H LÔ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

90 PHĂM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

91 PHUK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

92 KLIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

93 BAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

94 JO Châm Bôm Cà phê 2022-2023

95 HAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

96 ANUM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

97 TRẦN THÀNH TRUNG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

98 B RẼ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

99 KPUIH HẬU Châm Bôm Cà phê 2022-2023

100 HLICH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

101 ANUIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

102 ANUN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

103 NHÔL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

104 KHOANG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

105 RƠ CHÂM DJIM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

106 HLIT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

107 RMAH SUEM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

108 AMIK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

109 BỠI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

110 BER Châm Bôm Cà phê 2022-2023

111 GUM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

112 MIP Châm Bôm Cà phê 2022-2023

113 DUAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

114 HUIN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

115 HÃI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

116 PHUNG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

117 JON Châm Bôm Cà phê 2022-2023

118 AYUNG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

119 JƠN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

120 RMAH TUẤN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

121 J ĂP Châm Bôm Cà phê 2022-2023

122 SIU LỨC Châm Bôm Cà phê 2022-2023

123 POL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

124 J ĨU Châm Bôm Cà phê 2022-2023

125 XÊU Châm Bôm Cà phê 2022-2023

126 PHUN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

127 NHIÊM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

128 BIR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

129 JIN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

130 VĨN Châm Bôm Cà phê 2022-2023



131 PHEN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

132 AYUM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

133 VƠN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

134 BYUNG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

135 BUP Châm Bôm Cà phê 2022-2023

136 HUN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

137 TER Châm Bôm Cà phê 2022-2023

138 HOI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

139 H LŨP Châm Bôm Cà phê 2022-2023

140 VÂN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

141 YIN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

142 YEN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

143 BIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

144 LANH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

145 SIU Châm Bôm Cà phê 2022-2023

146 PHAN PHƢƠNG ĐẠT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

147 PHET Châm Bôm Cà phê 2022-2023

148 BAR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

149 DJ ĨK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

150 BLỄ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

151 THON Châm Bôm Cà phê 2022-2023

152 PHYÂU Châm Bôm Cà phê 2022-2023

153 SAK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

154 AMUR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

155 LĂNG Châm Bôm Cà phê 2022-2023

156 DJUK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

157 NGA Châm Bôm Cà phê 2022-2023

158 HUAR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

159 B LƢN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

160 AYUR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

161 KHOEL Châm Bôm Cà phê 2022-2023

162 NHAI Châm Bôm Cà phê 2022-2023

163 LIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

164 AMUK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

165 YIM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

166 K LÊH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

167 ZEM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

168 HUÝ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

169 DJUN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

170 VĂN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

171 J ĂM Châm Bôm Cà phê 2022-2023

172 BIH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

173 BINH Châm Bôm Cà phê 2022-2023

174 JUN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

175 SIU IT Châm Bôm Cà phê 2022-2023

176 J ĨN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

177 VAN Châm Bôm Cà phê 2022-2023



178 W ŨN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

179 BYÍ Châm Bôm Cà phê 2022-2023

180 KSOR HLUN Châm Bôm Cà phê 2022-2023

181 RƠ CHÂM UK Châm Bôm Cà phê 2022-2023

182 RƠ CHÂM DAR Châm Bôm Cà phê 2022-2023

IV Thôn O Đất 302 Cà phê 2022-2023

1 BÔN O Đất Cà phê 2022-2023

2 ƠH O Đất Cà phê 2022-2023

3 LỠK O Đất Cà phê 2022-2023

4 HAO O Đất Cà phê 2022-2023

5 PAN O Đất Cà phê 2022-2023

6 XÕ O Đất Cà phê 2022-2023

7 DÊM O Đất Cà phê 2022-2023

8 BÕNG O Đất Cà phê 2022-2023

9 DJĨL O Đất Cà phê 2022-2023

10 VIN O Đất Cà phê 2022-2023

11 LƠT O Đất Cà phê 2022-2023

12 THẼM O Đất Cà phê 2022-2023

13 THIL O Đất Cà phê 2022-2023

14 XÍ O Đất Cà phê 2022-2023

15 XEN (A) O Đất Cà phê 2022-2023

16 XEN O Đất Cà phê 2022-2023

17 SƠIH O Đất Cà phê 2022-2023

18 BINH O Đất Cà phê 2022-2023

19 DJUNG O Đất Cà phê 2022-2023

20 MEH O Đất Cà phê 2022-2023

21 DI O Đất Cà phê 2022-2023

22 SIU LÝ O Đất Cà phê 2022-2023

23 NHANG O Đất Cà phê 2022-2023

24 LANH O Đất Cà phê 2022-2023

25 VONG O Đất Cà phê 2022-2023

26 JO O Đất Cà phê 2022-2023

27 GLƠNG O Đất Cà phê 2022-2023

28 MUIH O Đất Cà phê 2022-2023

29 HYÔK O Đất Cà phê 2022-2023

30 BUK O Đất Cà phê 2022-2023

31 RIN O Đất Cà phê 2022-2023

32 LAI O Đất Cà phê 2022-2023

33 DJIP O Đất Cà phê 2022-2023

34 XƠNG O Đất Cà phê 2022-2023

35 XỐT O Đất Cà phê 2022-2023

36 DJI O Đất Cà phê 2022-2023

37 Hnonh O Đất Cà phê 2022-2023

38 DJUENG O Đất Cà phê 2022-2023

39 HAM O Đất Cà phê 2022-2023

40 HIR O Đất Cà phê 2022-2023

41 UENG O Đất Cà phê 2022-2023



42 DECH O Đất Cà phê 2022-2023

43 HƠN O Đất Cà phê 2022-2023

44 NÊM O Đất Cà phê 2022-2023

45 JĨL O Đất Cà phê 2022-2023

46 HYIM O Đất Cà phê 2022-2023

47 GRI O Đất Cà phê 2022-2023

48 CHik O Đất Cà phê 2022-2023

49 HÃI O Đất Cà phê 2022-2023

50 BRÔ O Đất Cà phê 2022-2023

51 hyun O Đất Cà phê 2022-2023

52 KHUIL O Đất Cà phê 2022-2023

53 BĂN O Đất Cà phê 2022-2023

54 VẤT O Đất Cà phê 2022-2023

55 VUNH O Đất Cà phê 2022-2023

56 HYŨ O Đất Cà phê 2022-2023

57 LÕL O Đất Cà phê 2022-2023

58 AMIH O Đất Cà phê 2022-2023

59 LER O Đất Cà phê 2022-2023

60 DJER O Đất Cà phê 2022-2023

61 HYỠM O Đất Cà phê 2022-2023

62 THĂP O Đất Cà phê 2022-2023

63 GLƠH O Đất Cà phê 2022-2023

64 BUNH O Đất Cà phê 2022-2023

65 KHUICH O Đất Cà phê 2022-2023

66 YƠN O Đất Cà phê 2022-2023

67 PHƠCH O Đất Cà phê 2022-2023

68 THIT O Đất Cà phê 2022-2023

69 SUIN O Đất Cà phê 2022-2023

70 DEN O Đất Cà phê 2022-2023

71 SUECH O Đất Cà phê 2022-2023

72 SÊR O Đất Cà phê 2022-2023

73 H NHIH O Đất Cà phê 2022-2023

74 JAIH O Đất Cà phê 2022-2023

75 ti O Đất Cà phê 2022-2023

76 DJƠT O Đất Cà phê 2022-2023

77 PÕI O Đất Cà phê 2022-2023

78 PHĨL O Đất Cà phê 2022-2023

79 HAN O Đất Cà phê 2022-2023

80 DJAN O Đất Cà phê 2022-2023

81 YIM O Đất Cà phê 2022-2023

82 AYIN O Đất Cà phê 2022-2023

83 HẼL O Đất Cà phê 2022-2023

84 SÚI O Đất Cà phê 2022-2023

85 HNIN O Đất Cà phê 2022-2023

86 HNÊP O Đất Cà phê 2022-2023

87 YỠ O Đất Cà phê 2022-2023

88 NHEN O Đất Cà phê 2022-2023



89 HNIL O Đất Cà phê 2022-2023

90 KHUIH O Đất Cà phê 2022-2023

91 HYUL O Đất Cà phê 2022-2023

92 DUN O Đất Cà phê 2022-2023

93 PLÊNG O Đất Cà phê 2022-2023

94 JIAN O Đất Cà phê 2022-2023

95 HUIR O Đất Cà phê 2022-2023

96 TAM O Đất Cà phê 2022-2023

97 THƠIH O Đất Cà phê 2022-2023

98 SÔP O Đất Cà phê 2022-2023

99 PAN O Đất Cà phê 2022-2023

100 BƠI O Đất Cà phê 2022-2023

101 BƠNH O Đất Cà phê 2022-2023

102 UI O Đất Cà phê 2022-2023

103 BLIT O Đất Cà phê 2022-2023

104 HYÊN O Đất Cà phê 2022-2023

105 thuyn O Đất Cà phê 2022-2023

106 JON O Đất Cà phê 2022-2023

107 UER O Đất Cà phê 2022-2023

108 BÊNH O Đất Cà phê 2022-2023

109 THÊN O Đất Cà phê 2022-2023

110 THONH O Đất Cà phê 2022-2023

111 HUIN O Đất Cà phê 2022-2023

112 TOR O Đất Cà phê 2022-2023

113 TINH O Đất Cà phê 2022-2023

114 THING O Đất Cà phê 2022-2023

115 HNONG O Đất Cà phê 2022-2023

116 LUIN O Đất Cà phê 2022-2023

117 LEK O Đất Cà phê 2022-2023

118 ĂN O Đất Cà phê 2022-2023

119 THANH O Đất Cà phê 2022-2023

120 THÔT O Đất Cà phê 2022-2023

121 Til O Đất Cà phê 2022-2023

122 HER O Đất Cà phê 2022-2023

123 KHUƠN O Đất Cà phê 2022-2023

124 AMƠN O Đất Cà phê 2022-2023

125 NHIR O Đất Cà phê 2022-2023

126 HYƠCH O Đất Cà phê 2022-2023

127 JANG O Đất Cà phê 2022-2023

128 NHIN O Đất Cà phê 2022-2023

129 BLẼH O Đất Cà phê 2022-2023

130 DJƠIH O Đất Cà phê 2022-2023

131 XỐ O Đất Cà phê 2022-2023

132 TOAN O Đất Cà phê 2022-2023

133 DIP O Đất Cà phê 2022-2023

134 GRIT O Đất Cà phê 2022-2023

135 HYỠI O Đất Cà phê 2022-2023



136 HYẾ O Đất Cà phê 2022-2023

137 HYƠP O Đất Cà phê 2022-2023

138 HƠK O Đất Cà phê 2022-2023

139 hyan O Đất Cà phê 2022-2023

140 huip O Đất Cà phê 2022-2023

141 KHUEl O Đất Cà phê 2022-2023

142 NGHIR O Đất Cà phê 2022-2023

143 ER O Đất Cà phê 2022-2023

144 THŨN O Đất Cà phê 2022-2023

145 XUICH O Đất Cà phê 2022-2023

146 DJIL O Đất Cà phê 2022-2023

147 SIU BƠT O Đất Cà phê 2022-2023

148 LUNH O Đất Cà phê 2022-2023

149 HMĨN O Đất Cà phê 2022-2023

150 HJĂN O Đất Cà phê 2022-2023

151 ĐĂNG O Đất Cà phê 2022-2023

152 kpă HÃNH O Đất Cà phê 2022-2023

153 LỢI O Đất Cà phê 2022-2023

154 THACH O Đất Cà phê 2022-2023

155 HYER O Đất Cà phê 2022-2023

156 HOAT O Đất Cà phê 2022-2023

157 sê O Đất Cà phê 2022-2023

158 HEM O Đất Cà phê 2022-2023

159 DEL O Đất Cà phê 2022-2023

160 MẼL O Đất Cà phê 2022-2023

161 HLẼM O Đất Cà phê 2022-2023

162 YÔP O Đất Cà phê 2022-2023

163 HYUN O Đất Cà phê 2022-2023

164 KLÓI O Đất Cà phê 2022-2023

165 HYIT O Đất Cà phê 2022-2023

166 KLEM O Đất Cà phê 2022-2023

167 THAI O Đất Cà phê 2022-2023

168 PAL O Đất Cà phê 2022-2023

169 HUN O Đất Cà phê 2022-2023

170 HIL O Đất Cà phê 2022-2023

171 HNƠM O Đất Cà phê 2022-2023

172 YUI O Đất Cà phê 2022-2023

173 THỐ O Đất Cà phê 2022-2023

174 UAR O Đất Cà phê 2022-2023

175 Ga O Đất Cà phê 2022-2023

176 Benh O Đất Cà phê 2022-2023

177 Bach O Đất Cà phê 2022-2023

178 Thêk O Đất Cà phê 2022-2023

179 Chung O Đất Cà phê 2022-2023

180 Sen O Đất Cà phê 2022-2023

181 Djik O Đất Cà phê 2022-2023

182 Huet O Đất Cà phê 2022-2023



183 Hloh O Đất Cà phê 2022-2023

184 Hih O Đất Cà phê 2022-2023

185 Hlen O Đất Cà phê 2022-2023

186 G Rông O Đất Cà phê 2022-2023

187 Thi O Đất Cà phê 2022-2023

188 Monh O Đất Cà phê 2022-2023

189 Hup O Đất Cà phê 2022-2023

190 Don O Đất Cà phê 2022-2023

191 Hyit O Đất Cà phê 2022-2023

192 Kloih O Đất Cà phê 2022-2023

193 Tăm O Đất Cà phê 2022-2023

194 Hõm O Đất Cà phê 2022-2023

195 Yõk O Đất Cà phê 2022-2023

196 Độ O Đất Cà phê 2022-2023

197 Chim O Đất Cà phê 2022-2023

198 Huơn O Đất Cà phê 2022-2023

199 H Yũk O Đất Cà phê 2022-2023

200 Bơl O Đất Cà phê 2022-2023

201 Veh O Đất Cà phê 2022-2023

202 Sonh O Đất Cà phê 2022-2023

203 Phong O Đất Cà phê 2022-2023

204 Thơch O Đất Cà phê 2022-2023

205 Thêl O Đất Cà phê 2022-2023

206 Măng O Đất Cà phê 2022-2023

207 Ƣơn O Đất Cà phê 2022-2023

208 Hnap O Đất Cà phê 2022-2023

209 Vit O Đất Cà phê 2022-2023

210 B Lom O Đất Cà phê 2022-2023

211 Sin O Đất Cà phê 2022-2023

212 Bin O Đất Cà phê 2022-2023

213 Phơn O Đất Cà phê 2022-2023

214 Uân O Đất Cà phê 2022-2023

215 Pok O Đất Cà phê 2022-2023

216 Vin (B) O Đất Cà phê 2022-2023

217 Thôt (B) O Đất Cà phê 2022-2023

218 Nhi O Đất Cà phê 2022-2023

219 H Nol O Đất Cà phê 2022-2023

220 Bel O Đất Cà phê 2022-2023

221 Bam O Đất Cà phê 2022-2023

222 Yak O Đất Cà phê 2022-2023

223 Dơk O Đất Cà phê 2022-2023

224 Chim O Đất Cà phê 2022-2023

225 Bỡi O Đất Cà phê 2022-2023

226 Yin O Đất Cà phê 2022-2023

227 Vim O Đất Cà phê 2022-2023

228 Bơch O Đất Cà phê 2022-2023

229 Hui O Đất Cà phê 2022-2023



230 An DRê O Đất Cà phê 2022-2023

231 Hũin O Đất Cà phê 2022-2023

232 Ayinh O Đất Cà phê 2022-2023

233 H Yen O Đất Cà phê 2022-2023

234 Bơih O Đất Cà phê 2022-2023

235 Bon O Đất Cà phê 2022-2023

236 Soan O Đất Cà phê 2022-2023

237 Amel O Đất Cà phê 2022-2023

238 Tháp O Đất Cà phê 2022-2023

239 Hyo O Đất Cà phê 2022-2023

240 Boch O Đất Cà phê 2022-2023

241 Rah Lan Khun O Đất Cà phê 2022-2023

242 Ton O Đất Cà phê 2022-2023

243 Lin O Đất Cà phê 2022-2023

244 I H O Đất Cà phê 2022-2023

245 Hônh O Đất Cà phê 2022-2023

246 Ayil O Đất Cà phê 2022-2023

247 Thup O Đất Cà phê 2022-2023

248 Bũn O Đất Cà phê 2022-2023

249 Rmah Nun O Đất Cà phê 2022-2023

250 Chir O Đất Cà phê 2022-2023

251 Dah O Đất Cà phê 2022-2023

252 Phƣợng Chòi Kinh O Đất Cà phê 2022-2023

253 Gih O Đất Cà phê 2022-2023

254 H Yơn O Đất Cà phê 2022-2023

255 K Ronh O Đất Cà phê 2022-2023

256 Oah O Đất Cà phê 2022-2023

257 Rah Lan Thiơ O Đất Cà phê 2022-2023

258 R Lan Hyi O Đất Cà phê 2022-2023

259 Hôi O Đất Cà phê 2022-2023

260 Suên O Đất Cà phê 2022-2023

261 Rơ Châm B Rông O Đất Cà phê 2022-2023

262 Siu Ton O Đất Cà phê 2022-2023

263 Rmah Kim O Đất Cà phê 2022-2023

264 Uing O Đất Cà phê 2022-2023

265 Mek O Đất Cà phê 2022-2023

266 Thơn O Đất Cà phê 2022-2023

267 Thơm O Đất Cà phê 2022-2023

268 Bơnh O Đất Cà phê 2022-2023

269 Xâu O Đất Cà phê 2022-2023

270 Honh O Đất Cà phê 2022-2023

271 Sơi O Đất Cà phê 2022-2023

272 Ayin O Đất Cà phê 2022-2023

273 Vũ O Đất Cà phê 2022-2023

274 Thêm O Đất Cà phê 2022-2023

275 Chăm O Đất Cà phê 2022-2023

276 Bonh O Đất Cà phê 2022-2023



277 Lăn O Đất Cà phê 2022-2023

278 Hêm O Đất Cà phê 2022-2023

279 Ngim O Đất Cà phê 2022-2023

280 Um O Đất Cà phê 2022-2023

281 Hyonh O Đất Cà phê 2022-2023

282 Djih O Đất Cà phê 2022-2023

283 Djoan O Đất Cà phê 2022-2023

284 Yũi O Đất Cà phê 2022-2023

285 Hyaih O Đất Cà phê 2022-2023

286 Khuý O Đất Cà phê 2022-2023

287 Bẽn O Đất Cà phê 2022-2023

288 Dap O Đất Cà phê 2022-2023

289 Pơm O Đất Cà phê 2022-2023

290 Hyil O Đất Cà phê 2022-2023

291 Thô O Đất Cà phê 2022-2023

292 Bunh O Đất Cà phê 2022-2023

293 Huinh O Đất Cà phê 2022-2023

294 Thôih O Đất Cà phê 2022-2023

295 Pih O Đất Cà phê 2022-2023

296 Ui O Đất Cà phê 2022-2023

297 Kpă Map O Đất Cà phê 2022-2023

298 Siu Lý O Đất Cà phê 2022-2023

299 UIng O Đất Cà phê 2022-2023

300 Ƣơl O Đất Cà phê 2022-2023

301 Phoch O Đất Cà phê 2022-2023

302 Un O Đất Cà phê 2022-2023

V Thôn 5 246 2022-2023

1 Nguyễn Tiến Uyên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

2 Hồ Thanh Sơn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

3 Nguyễn Văn Lành Thôn 5 Cà phê 2022-2023

4 Lê Nguyễn Xuân Anh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

5 Hồ Thị Mỹ Quà Thôn 5 Cà phê 2022-2023

6 Nguyễn Thế Phƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

7 Vũ Đại Dƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

8 Lê Mạnh Hùng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

9 Nguyễn Trung Hậu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

10 Nguyễn Vinh Quang Thôn 5 Cà phê 2022-2023

11 Nguyễn Văn Hùng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

12 Dƣơng Phú Vũ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

13 Dƣơng Phú Hƣng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

14 Nguyễn Văn Thiện Thôn 5 Cà phê 2022-2023

15 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thôn 5 Cà phê 2022-2023

16 Hoàng Văn Mỹ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

17 Phan Thị Hà Thôn 5 Cà phê 2022-2023

18 Trần Châu Phi Thôn 5 Cà phê 2022-2023

19 Trần Hữu Phong Thôn 5 Cà phê 2022-2023

20 Hồ Thanh Thắng Thôn 5 Cà phê 2022-2023



21 Đinh Viết Cửu Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

22 Vũ Thị Nụ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

23 Nguyễn Duy Thiệu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

24 Trần Xuân Hùng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

25 Hoàng Thế Dũng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

26 Trần Tấn Hải Đăng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

27 Phạm Thị Châu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

28 Ngọ Đình Tú Thôn 5 Cà phê 2022-2023

29 Phạm Hữu Sáu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

30 Hoàng Văn Sỹ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

31 Phạm Hữu Thanh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

32 Trần Quang Thanh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

33 Nguyễn Minh Trí Thôn 5 Cà phê 2022-2023

34 Lê Văn Trƣờng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

35 Nguyễn Văn Bá Thôn 5 Cà phê 2022-2023

36 Nguyễn Minh Châu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

37 Hồ Đức Viễn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

38 Nguyễn Thị Thuận Thôn 5 Cà phê 2022-2023

39 Nguyễn Hiếu Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

40 Nguyễn Nghĩa Thôn 5 Cà phê, tiêu, chanh dây 2022-2023

41 Nguyễn Văn Ca Thôn 5 Cà phê 2022-2023

42 Lê Đình Khôi Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

43 Lê Văn Phúc Thôn 5 Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

44 Trần Thị Hà Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

45 Nguyễn Vui Thôn 5 Cà phê 2022-2023

46 Đào Thị Huệ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

47 Từ Vĩnh Quân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

48 Trần Tấn Phƣớc Thôn 5 Cà phê 2022-2023

49 Lâm Văn Hiền Thôn 5 Cà phê 2022-2023

50 Trần Tấn Mầu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

51 Nguyễn Phùng Vân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

52 Trần Đức Dũng Thôn 5 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

53 Trần Thị Thành Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

54 Nguyễn Thị Nguyện Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

55 Lê Thành Phƣớc Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

56 Nguyễn Quang Anh Thôn 5 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

57 Nguyễn Tân Khánh Thôn 5 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

58 Nguyễn Tấn Hƣng Thôn 5 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

59 Hoàng Sinh Thôn 5 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

60 Hoàng Dũng Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

61 Nguyễn Phùng Huy Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

62 Bạch Quốc Thịnh Thôn 5 Cà phê, tiêu 2022-2023

63 Võ Dƣơng Thống Thôn 5 Cà phê 2022-2023

64 Nguyễn Văn Cƣờng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

65 Nguyễn Thị Phƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023



66 Võ Xuân Trung Thôn 5 Cà phê 2022-2023

67 Võ Thạo Thôn 5 Cà phê 2022-2023

68 Võ Xuân Phong Thôn 5 Cà phê 2022-2023

69 Phạm Đình Thông Thôn 5 Cà phê 2022-2023

70 Trần Thế Chiến Thôn 5 Cà phê 2022-2023

71 Trần Thế Quân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

72 Trần Văn Vấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

73 Lê Thị Kim Liên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

74 Nguyễn Huệ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

75 Nguyễn Hoài Tân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

76 Nguyễn Văn Nhàn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

77 Trần Anh Tuấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

78 Trần Anh Hùng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

79 Nguyễn Tánh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

80 Trần Anh Việt Thôn 5 Cà phê 2022-2023

81 Từ Thanh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

82 Trần Anh Tuấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

83 Nguyễn Trọng Quỳnh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

84 Nguyễn Hoàng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

85 Nguyễn Văn Nguyên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

86 Nguyễn Thị Ngôn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

87 Nguyễn Văn Sơn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

88 Nguyễn Huệ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

89 Nguyễn Văn Tƣờng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

90 Từ Thu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

91 Lê Đức Anh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

92 Nguyễn Hữu Ngân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

93 Phan Kế Tú Thôn 5 Cà phê 2022-2023

94 Cái Văn Quốc Thôn 5 Cà phê 2022-2023

95 Trần Ninh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

96 Trần Toàn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

97 Từ Thị Ánh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

98 Nguyễn Phi Vỹ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

99 Trần Dũng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

100 Nguyễn Ngọc Trình Thôn 5 Cà phê 2022-2023

101 Nguyễn Ngọc Hứa Thôn 5 Cà phê 2022-2023

102 Trần Thị Chín Thôn 5 Cà phê 2022-2023

103 Nguyễn Thị Lài Thôn 5 Cà phê 2022-2023

104 Nguyễn Minh Khôi Thôn 5 Cà phê 2022-2023

105 Trần Bình Huy Thôn 5 Cà phê 2022-2023

106 Nguyễn Thế Sự Thôn 5 Cà phê 2022-2023

107 Vũ Hoàng Thạch Thôn 5 Cà phê 2022-2023

108 Nguyễn Hƣởng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

109 Nguyễn Thị Châu Thuỷ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

110 Nguyễn Đại Thôn 5 Cà phê 2022-2023

111 Trần Thị Ngữ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

112 Lê Văn Thôn 5 Cà phê 2022-2023



113 Trần Quang Mầu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

114 Trần Thị Bích Trâm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

115 Nguyễn Phùng An Thôn 5 Cà phê 2022-2023

116 Lê Ngọc Châu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

117 Nguyễn Thị Kim Liên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

118 Vũ Minh Quang Thôn 5 Cà phê 2022-2023

119 Trần Văn Minh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

120 Võ Xuân Hiền Thôn 5 Cà phê 2022-2023

121 Lữ Quốc Tiến Thôn 5 Cà phê 2022-2023

122 Hồ Long Biên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

123 Vũ Hải Đăng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

124 Đoàn Văn tôn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

125 Trần Châu Long Thôn 5 Cà phê 2022-2023

126 Trần Thế Lãm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

127 Hồ Nguyên Công Thành Thôn 5 Cà phê 2022-2023

128 Nguyễn Đình Huy Thôn 5 Cà phê 2022-2023

129 Nguyễn Thị Thiên Hƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

130 Võ Thị Thanh Tuyền Thôn 5 Cà phê 2022-2023

131 Trƣơng Anh Tuấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

132 Nguyễn Ngọc Hiến Thôn 5 Cà phê 2022-2023

133 Trƣơng Văn Long Thôn 5 Cà phê 2022-2023

134 Nguyễn Thị Hoài Nhƣ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

135 Trần Thị Mỹ Lý Thôn 5 Cà phê 2022-2023

136 Nguyễn Văn Chính Thôn 5 Cà phê 2022-2023

137 Hồ Quang Vinh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

138 Nguyễn Thanh Tuấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

139 Hà Văn Phẩm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

140 Hoàng Thị Lộc Thôn 5 Cà phê 2022-2023

141 Đào Văn Dũng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

142 Võ Minh Tài Thôn 5 Cà phê 2022-2023

143 Trần Đức Tuyến Thôn 5 Cà phê 2022-2023

144 Đào Xuân Sỹ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

145 Võ Văn Thắm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

146 Từ Thị Bài Thôn 5 Cà phê 2022-2023

147 Hồ Đức Trí Thôn 5 Cà phê 2022-2023

148 Nguyễn Thế Triệu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

149 Nguyễn Ngọc Tâm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

150 Lê Thị Ngôn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

151 Nguyễn Văn Hùng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

152 Võ Xuân Linh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

153 Nguyễn Duy Kha Thôn 5 Cà phê 2022-2023

154 Phạm Xuân Tấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

155 Nguyễn Dƣ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

156 Nguyễn Thị Bông Thôn 5 Cà phê 2022-2023

157 Lê Chƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

158 Trần Văn Hùng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

159 Nguyễn thị Nên Thôn 5 Cà phê 2022-2023



160 Trần Tấn Viếng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

161 Nguyễn Cầu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

162 Trần Quang Trung Thôn 5 Cà phê 2022-2023

163 Lê Quang Huy Thôn 5 Cà phê 2022-2023

164 Ngyễn Ích Thiện Thôn 5 Cà phê 2022-2023

165 Nguyễn Duy Vũ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

166 Trần Tấn Nhân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

167 Nguyễn Thị Kim Cúc Thôn 5 Cà phê 2022-2023

168 Nguyễn Phùng Tâm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

169 Nguyễn Phùng Lai Thôn 5 Cà phê 2022-2023

170 Bạch Doãn Huyền Thôn 5 Cà phê 2022-2023

171 Huỳnh Anh Tuấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

172 Huỳnh Thị Kim Liên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

173 Nguyễn Thị Bình Thôn 5 Cà phê 2022-2023

174 Bạch Thị Kim Cƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

175 Trần Quang Trung Thôn 5 Cà phê 2022-2023

176 Trần Hữu Tình Thôn 5 Cà phê 2022-2023

177 Trần Hữu Hiếu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

178 Trần Hữu Sanh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

179 Trần Đức Trung Thôn 5 Cà phê 2022-2023

180 Lê Thị Minh Hạnh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

181 Lê Thế Tuyển Thôn 5 Cà phê 2022-2023

182 Nguyễn Ngọc Thọ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

183 Nguyễn Ngọc Trƣờng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

184 Nguyễn Văn Huy Thôn 5 Cà phê 2022-2023

185 Nguyễn Hoà Thôn 5 Cà phê 2022-2023

186 Từ Quang Tình Thôn 5 Cà phê 2022-2023

187 Trần Quang Ái Thôn 5 Cà phê 2022-2023

188 Nguyễn Ngọc Ánh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

189 Hà Trọng Kỷ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

190 Lê Ngọc Tiến Thôn 5 Cà phê 2022-2023

191 Nguyễn Phƣớc Bửu Khoa Thôn 5 Cà phê 2022-2023

192 Nguyễn Phƣớc Thái Thôn 5 Cà phê 2022-2023

193 Huỳnh Văn Kỳ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

194 Lê Hùng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

195 Lê ánh Dƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

196 Lê Thị Sang Thôn 5 Cà phê 2022-2023

197 Phan Đài Linh Bảo Thôn 5 Cà phê 2022-2023

198 Phan Trọng Nguyễn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

199 Phan Thế Hiển Thôn 5 Cà phê 2022-2023

200 Lê Hoan Thôn 5 Cà phê 2022-2023

201 Từ Minh Quân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

202 Nguyễn Văn Hữu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

203 Trần Trọng Ân Thôn 5 Cà phê 2022-2023

204 Từ Chung Thôn 5 Cà phê 2022-2023

205 Từ Thiện Thôn 5 Cà phê 2022-2023

206 Trần Tấn Tâm Thôn 5 Cà phê 2022-2023



207 Trần Tấn Minh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

208 Trần Châu Thành Thôn 5 Cà phê 2022-2023

209 Võ Kim Dũng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

210 Trần Đình Thoả Thôn 5 Cà phê 2022-2023

211 Ngô Thị Lý Thôn 5 Cà phê 2022-2023

212 Trần Văn Nam Thôn 5 Cà phê 2022-2023

213 Lê Thị Diệu Hƣơng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

214 Phạm Hồng Thông Thôn 5 Cà phê 2022-2023

215 Nguyễn Hải Trƣờng Thôn 5 Cà phê 2022-2023

216 Nguyễn Hoài Phi Thôn 5 Cà phê 2022-2023

217 Ngô Văn Sơn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

218 Trần Văn Thƣ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

219 Trần Đức Quang Thôn 5 Cà phê 2022-2023

220 Trần Đức Tuyên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

221 Phạm Văn Tin Thôn 5 Cà phê 2022-2023

222 Đỗ Ngọc Hải Thôn 5 Cà phê 2022-2023

223 Lê Xuân Ninh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

224 Lê Nguyễn Hoàng Trung Thôn 5 Cà phê 2022-2023

225 Lê Liệu Thôn 5 Cà phê 2022-2023

226 Huỳnh Văn Tấn Thôn 5 Cà phê 2022-2023

227 Nguyễn Phùng Tâm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

228 Nguyễn Phùng Khoa Thôn 5 Cà phê 2022-2023

229 Nguyễn Thị Thanh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

230 Nguyễn Phùng Quỳnh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

231 Nguyễn Phùng Bảo Thôn 5 Cà phê 2022-2023

232 Trần Quang Duyệt Thôn 5 Cà phê 2022-2023

233 Trần Vũ Đức Nhiên Thôn 5 Cà phê 2022-2023

234 Trần Tấn Phong Thôn 5 Cà phê 2022-2023

235 Nguyễn Văn Thành Thôn 5 Cà phê 2022-2023

236 Nguyễn Linh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

237 Nguyễn Sơn Lâm Thôn 5 Cà phê 2022-2023

238 Trần Tấn Vũ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

239 Trần Tấn Hùng Thôn 5 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

240 Trần Hữu Vinh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

241 Từ Thạnh Thôn 5 Cà phê 2022-2023

242 Nguyễn Thọ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

243 Lê Độ Thôn 5 Cà phê 2022-2023

244 Từ Minh Hải Thôn 5 Cà phê 2022-2023

245 Ngô Thảo Thôn 5 Cà phê 2022-2023

246 Ngô Quốc Trƣởng Thôn 5 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

VI Thôn 6 208 2022-2023

1 Nguyễn Văn Vĩnh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

2 Nguyễn Văn Bình Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

3 Lê Ngọc Huệ Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

4 Hồ Sĩ Thiên Thôn 6 Cà phê 2022-2023

5 Nguyễn Phi Danh Thôn 6 Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023



6 Nguyễn Tuấn Anh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

7 Trần Văn Bình Thôn 6 Cà phê 2022-2023

8 Nguyễn Thanh Minh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

9 Nguyễn Văn Sơn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

10 Lƣu Văn Hiển Thôn 6 Cà phê 2022-2023

11 Trần Văn Phƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

12 Nguyễn Phi Cƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

13 Nguyễn Văn Cƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

14 Nguyễn Phi Việt Thôn 6 Cà phê 2022-2023

15 Nguyễn Trần Tƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

16 Nguyễn Đình Tâm Thôn 6 Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

17 Phạm Văn Vinh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

18 Nguyễn Văn Dụng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

19 Nguyễn Văn Thủy Thôn 6 Cà phê 2022-2023

20 Vũ Viết Đông Thôn 6 Cà phê 2022-2023

21 Lê Quang Đức Thôn 6 Cà phê 2022-2023

22 Nguyễn Văn Hòa Thôn 6 Cà phê 2022-2023

23 Ngô Văn Sĩ Thôn 6 Cà phê 2022-2023

24 Nguyễn Văn Phƣợng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

25 Hồ Hữu Chung Thôn 6 Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

26 Trần Văn Tịnh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

27 Nguyễn Trọng Diệu Thôn 6 Cà phê 2022-2023

28 Nguyễn Văn Quang Thôn 6 Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

29 Vũ Trƣờng Chinh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

30 Nguyễn Văn Văn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

31 Bùi Văn Thành Thôn 6 Cà phê 2022-2023

32 Nguyễn Văn Tình Thôn 6 Cà phê 2022-2023

33 Trần Quốc Tuấn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

34 Hoàng Ngọc Thôn 6 Cà phê 2022-2023

35 Nguyễn Minh Phƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

36 Nguyễn Văn Quyền Thôn 6 Cà phê 2022-2023

37 Trần Văn Huân Thôn 6 Cà phê 2022-2023

38 Nguyễn Thiên Thái Thôn 6 Cà phê 2022-2023

39 Nguyễn Văn Chƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

40 Lê Hoàng Minh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

41 Lê Sáng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

42 Lê Hùng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

43 Lê Văn Sơn Thôn 6 Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

44 Lê Đức Trí Thôn 6 Cà phê 2022-2023

45 Nguyễn Viết Thắng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

46 Nguyễn Viết Dũng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

47 Nguyễn Hữu Cừ Thôn 6 Cà phê 2022-2023

48 Trần Văn Dũng Thôn 6 Cà phê 2022-2023



49 Trần Anh Tuấn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

50 Nguyễn Duy Khánh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

51 Phan Trọng Đại Thôn 6 Cà phê 2022-2023

52 Hồ Đức Hải Thôn 6 Cà phê 2022-2023

53 Hồ Quang Thắng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

54 Nguyễn Thị Thủy Tiên Thôn 6 Cà phê 2022-2023

55 Nguyễn Văn Lắm Thôn 6 Cà phê 2022-2023

56 Phan Thị Hội Thôn 6 Cà phê 2022-2023

57 Trần Văn Đƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

58 Đàm Thị Liệu Thôn 6 Cà phê 2022-2023

59 Hồ Thị Ngọc Dƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

60 Trần Ngọc Thanh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

61 Vũ Văn Hải Thôn 6 Cà phê 2022-2023

62 Nguyễn Tiến Cƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

63 Nguyễn Tiến Kiên Thôn 6 Cà phê 2022-2023

64 Nguyễn Tiến Thiện Thôn 6 Cà phê 2022-2023

65 Nguyễn Minh Cảnh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

66 Nguyễn Thị Thủy Thôn 6 Cà phê 2022-2023

67 Võ Văn Phúc Thôn 6 Cà phê 2022-2023

68 Nguyễn Xuân Đạt Thôn 6 Cà phê 2022-2023

69 Phạm Văn Tin Thôn 6 Cà phê 2022-2023

70 Phạm Văn Toàn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

71 Nguyễn Thị Mộng Đào Thôn 6 Cà phê 2022-2023

72 Nguyễn Đình Trận Thôn 6 Cà phê 2022-2023

73 Nguyễn Khánh Ly Thôn 6 Cà phê 2022-2023

74 Nguyễn Anh Sơn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

75 Châu Minh Trí Thôn 6 Cà phê 2022-2023

76 Phạm Văn Quyết Thôn 6 Cà phê 2022-2023

77 Lê Thị Thế Thôn 6 Cà phê 2022-2023

78 Nguyễn Nhân Hiền Thôn 6 Cà phê 2022-2023

79 Ngô Văn Cúc Thôn 6 Cà phê 2022-2023

80 Nguyễn Văn Hậu Thôn 6 Cà phê 2022-2023

81 Nguyễn Ngọc Thơ Thôn 6 Cà phê 2022-2023

82 Trần Đức Thảo Thôn 6 Cà phê 2022-2023

83 Trần Minh Châu Thôn 6 Cà phê 2022-2023

84 Nguyễn Văn Hè Thôn 6 Cà phê 2022-2023

85 Ngô Văn Hòa Thôn 6 Cà phê 2022-2023

86 Nguyễn Hải Sơn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

87 Nguyễn Niên Thôn 6 Cà phê 2022-2023

88 Nguyễn Ngọc Đoàn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

89 Nguyễn Ngọc Chiến Thôn 6 Cà phê 2022-2023

90 Nguyễn Thị Hƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

91 Huỳnh Văn Anh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

92 Trần Thị Nghĩa Thôn 6 Cà phê 2022-2023

93 Nguyễn Viết Thông Thôn 6 Cà phê 2022-2023

94 Đinh Nguyên Nữ Hồng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

95 Nguyễn Thanh Tuyến Thôn 6 Cà phê 2022-2023



96 Trƣơng Hoài Thanh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

97 Nguyễn Cƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

98 Lê Thị Lý Thôn 6 Cà phê 2022-2023

99 Nguyễn Nhật Kha Thôn 6 Cà phê 2022-2023

100 Nguyễn Nhật Liêm Thôn 6 Cà phê 2022-2023

101 Nguyễn Văn Quý Thôn 6 Cà phê 2022-2023

102 Bùi Đức Đoàn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

103 Ngô Minh Hoàn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

104 Hồ Đức Hải Thôn 6 Cà phê 2022-2023

105 Nguyễn Văn Minh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

106 Nguyễn Đình Trãi Thôn 6 Cà phê 2022-2023

107 Trần Bá Lâm Thôn 6 Cà phê 2022-2023

108 Võ Thị Nhì Thôn 6 Cà phê 2022-2023

109 Trần Văn Tình Thôn 6 Cà phê 2022-2023

110 Nguyễn Ngọc Trị Thôn 6 Cà phê 2022-2023

111 Nguyễn Toàn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

112 Trần Minh Dƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

113 Trần Tuấn Anh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

114 Nguyễn Thành Luân Thôn 6 Cà phê 2022-2023

115 Ngô Văn Cƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

116 Hồ Văn Long Thôn 6 Cà phê 2022-2023

117 Hồ Sĩ Vƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

118 Nguyễn Đình Xuân Thôn 6 Cà phê 2022-2023

119 Nguyễn Ngọc Sáng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

120 Trần Văn Cƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

121 Nguyễn Thị Hải Thôn 6 Cà phê 2022-2023

122 Bùi Thị Tịnh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

123 Nguyễn Đức Cử Thôn 6 Cà phê 2022-2023

124 Nguyễn Quốc Nam Thôn 6 Cà phê 2022-2023

125 Nguyễn Văn Thơ Thôn 6 Cà phê 2022-2023

126 Bùi Văn Thƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

127 Nguyễn Quang Bình Thôn 6 Cà phê 2022-2023

128 Trần Tấn Quang Thôn 6 Cà phê 2022-2023

129 Lê Văn Lâm Thôn 6 Cà phê 2022-2023

130 Nguyễn Văn Út Thôn 6 Cà phê 2022-2023

131 Lê Tin Thôn 6 Cà phê 2022-2023

132 Nguyễn Thanh Hà Thôn 6 Cà phê 2022-2023

133 Nguyễn Ngọc Hùng Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

134 Nguyễn Văn Hiền Thôn 6 Cà phê 2022-2023

135 Trần Minh Đạt Thôn 6 Cà phê 2022-2023

136 Nguyễn Thị Bích Phƣợng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

137 Phạm Văn Sáng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

138 Lê Văn Sơn Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

139 Nguyễn Văn Hiệp Thôn 6 Cà phê 2022-2023

140 Nguyễn Minh Lâm Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

141 Huỳnh Văn Năm Thôn 6 Cà phê 2022-2023

142 Nguyễn Thanh Nhàn Thôn 6 Cà phê 2022-2023



143 Nguyễn Văn Thanh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

144 Nguyễn Ngọc Thiết Thôn 6 Cà phê 2022-2023

145 Nguyễn Thị Quế Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

146 Đặng Văn Tâm Thôn 6 Cà phê 2022-2023

147 Hoàng Thị Ngọc Mai Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

148 Nguyễn Văn Hùng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

149 Đặng Thị Đống Thôn 6 Cà phê 2022-2023

150 Trần Hoàng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

151 Nguyễn Đình Tự Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

152 Trần Thị Thu Hồng Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

153 Phạm Thị Ngọc Anh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

154 Nguyễn Thị Hoa Thôn 6 Cà phê 2022-2023

155 Lê Thị Trọng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

156 Nguyễn Văn Phụng Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

157 Châu Thành Quang Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

158 Nguyễn Trọng Hoàng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

159 Nguyễn Trọng HÙng Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

160 Nguyễn Thị Thu Hà Thôn 6 Cà phê 2022-2023

161 Nguyễn Văn Thẩn Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

162 Đổ Văn Mƣời Thôn 6 Cà phê 2022-2023

163 Trần Ngọc Thạch Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

164 Trần Thị Khải Huyền Thôn 6 Cà phê 2022-2023

165 Nguyễn Thành Thật Thôn 6 Cà phê 2022-2023

166 Đỗ Ngọc Hùng Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

167 Đinh Hồng Huy Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

168 Nguyễn Văn Dữ Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

169 Nguyễn Văn Cảnh Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

170 Nguyễn Kim Thƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

171 Nguyễn Hoàng Kim Quý Thôn 6 Cà phê 2022-2023

172 Nguyễn Văn Phùng Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

173 Bùi Văn Đƣờng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

174 Châu Kim Thiện Thôn 6 Cà phê 2022-2023

175 Bùi Đức Ly Thôn 6 Cà phê 2022-2023

176 Nguyễn Đình Thoa Thôn 6 Cà phê 2022-2023

177 Lê Thị Hạnh Thôn 6 Cà phê 2022-2023

178 Nguyễn Tuấn Tài Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

179 Nguyễn Tùng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

180 Nguyễn Hồng Ngợi Thôn 6 Cà phê 2022-2023

181 Nguyễn Trần Hoàng Khải Thôn 6 Cà phê 2022-2023

182 Từ Minh Giang Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

183 Từ Minh Hà Thôn 6 Cà phê 2022-2023

184 Đinh Phƣơng Vũ Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

185 Đoàn Văn Nhiệm Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

186 Đoàn Quốc Bình Thôn 6 Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

187 TRần Hải Thôn 6 Cà phê 2022-2023

188 Trần Khiên Thôn 6 Cà phê 2022-2023

189 Trần Hồ Chung Thôn 6 Cà phê 2022-2023



190 Ngô Trần Tuấn Thôn 6 Cà phê 2022-2023

191 Nguyễn Thị Nga Thôn 6 Cà phê 2022-2023

192 Nguyễn Thị Diễm Phúc Thôn 6 Cà phê 2022-2023

193 Đỗ Thị Cần Thôn 6 Cà phê 2022-2023

194 Nguyễn Văn Hùng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

195 Võ Hoàng Dƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

196 Nguyễn Thanh Phúc Thôn 6 Cà phê 2022-2023

197 Nguyễn Hoài Phƣơng Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

198 Nguyễn Thị Tuyết Thôn 6 Cà phê 2022-2023

199 Nguyễn Văn Chƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

200 Bạch Thắng Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

201 Phan Nhật Tú Thôn 6 Cà phê 2022-2023

202 Phan Thành Thôn 6 Cà phê 2022-2023

203 Phạm Đắc Thiện Thôn 6 Cà phê, tiêu 2022-2023

204 Văn Thị Hoài Thƣơng Thôn 6 Cà phê 2022-2023

205 Từ Minh Tân Thôn 6 Cà phê 2022-2023

206 Từ Minh Lâm Thôn 6 Cà phê 2022-2023

207 Nguyễn Văn hải Thôn 6 Cà phê 2022-2023

208 Nguyễn Lợi Thôn 6 Cà phê 2022-2023

VII Thôn O Ngó 252 2022-2023

1 SIU HIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

2 KHOA O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

3 NUI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

4 Phạm Hùng Cƣờng O Ngó Cà phê, tiêu 2022-2023

5 HLEN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

6 HYEM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

7 B LẼN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

8 LUNH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

9 SONH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

10 SIT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

11 KPA THEM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

12 SIU DJUM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

13 PYƠNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

14 DJƠK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

15 DJANG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

16 AYI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

17 PHẠM QUANG VINH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

18 A YING O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

19 MLOL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

20 B LỄ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

21 Nguyễn Kim Ngân O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

22 RIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

23 ROIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

24 BLIK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

25 HYIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

26 BIR O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

27 DU O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023



28 TƠIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

29 RLAN PEL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

30 PYUNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

31 DJÔNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

32 Lê Đức Phong O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

33 BUNH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

34 MƠN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

35 RLAN BOP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

36 BICH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

37 YƠNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

38 ÔT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

39 NIÊU O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

40 CHƢƠK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

41 JENH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

42 SIU NEL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

43 MUN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

44 ĐẠI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

45 NÃT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

46 MÊ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

47 RAH LAN NGIÊN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

48 HUÊNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

49 NHIL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

50 EM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

51 PUIH IM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

52 RCHÂM NHOL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

53 NHIM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

54 PLON O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

55 BLÊH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

56 YING O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

57 MLIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

58 SẼN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

59 Võ Đình Trƣơng O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

60 HYUN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

61 BLIR O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

62 THĨM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

63 AYANG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

64 CHAM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

65 HYIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

66 THẾ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

67 BLU O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

68 GRENG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

69 PUIH ĐĨN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

70 ĐUN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

71 CHEN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

72 CHING O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

73 JĂNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

74 HLIR O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023



75 JAO O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

76 THANH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

77 HNING O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

78 YÊU O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

79 DJĂN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

80 HYAP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

81 THỠI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

82 CHẼM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

83 DJƠM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

84 HMƠM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

85 TRẦN VĂN KHOA O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

86 ĐIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

87 BAR O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

88 KPUIH HOM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

89 THONH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

90 BUN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

91 PICH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

92 YƠK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

93 XEM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

94 JIM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

95 VĂT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

96 HNUK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

97 DƠIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

98 PHYAIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

99 THƢNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

100 BOK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

101 VI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

102 HLONG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

103 TỮNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

104 MUNH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

105 BIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

106 PYER O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

107 DJĨM(DIM) O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

108 CHƢN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

109 HYƠP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

110 P LÊNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

111 JIẼM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

112 HYEP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

113 ƠM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

114 PYON O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

115 HYANG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

116 VICH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

117 SỮ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

118 THING O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

119 PYIP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

120 HLINH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

121 XĂM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023



122 DON O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

123 PUIH IK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

124 THIL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

125 YUIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

126 PING O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

127 HƢƠL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

128 Thanh O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

129 DAIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

130 JIP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

131 DJING O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

132 LIP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

133 PYƠN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

134 RAH LAN HNIT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

135 RƠ MAH HNUP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

136 THANH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

137 AYAM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

138 AYI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

139 DJĨN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

140 TRẦN TẤN THỌ O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

141 THUP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

142 ANH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

143 PHẠM VĂN BẮC O Ngó Cà phê,tiêu 2022-2023

144 HỒ VIẾT KHÁNH O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

145 Trần Quang Hải O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

146 CHAN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

147 YUNG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

148 DJÊT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

149 DJƠT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

150 SIU NUP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

151 HLUI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

152 YUL O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

153 HLAR O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

154 PŨP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

155 HOA O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

156 Ũ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

157 KHIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

158 KHIM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

159 THĨ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

160 JIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

161 NỸ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

162 HYAN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

163 DJUN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

164 BÕT O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

165 H LƠP O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

166 DJƠN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

167 IK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023



168 PYOK O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

169 HLANG O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

170 RLAN BANH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

171 GRIM O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

172 THƠI O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

173 GOIH O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

174 HUIN O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

175 Ngô Tâm O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

176 Nguyễn Văn Kỷ O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

177 Nguyễn Văn Công O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

178 Nguyễn Hữu Lam O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

179 Đinh Quang Giáp O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

180 Mai Văn Mạnh O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

181 Trần Đình Phúc O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

182 Nguyễn Thành Long O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

183 Nguyễn Văn Cƣơng O Ngó Cà phê 2022-2023

184 Huỳnh Thị Kim Hồng O Ngó Cà phê, 2022-2023

185 Lê Anh Thơ O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

186 Phan Văn Đƣợc O Ngó Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

187 Nguyễn Văn Luyện O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

188 Võ Thị Cơ O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

189 Phạm Minh Cảnh O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

190 Nguyễn Thế Tấn O Ngó Cà phê 2022-2023

191 Trần Thị Huệ O Ngó Cà phê 2022-2023

192 Am Yơ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

193 Bêr O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

194 Lĩ O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

195 Thũit O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

196 Hlunh O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

197 Blun O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

198 B Yinh O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

199 M Lêt O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

200 R Châm Hải O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

201 Dăk O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

202 Niêm O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

203 Blin O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

204 Ẽn O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

205 Rah Lan Thuih O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023



206 Dji O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

207 Hyăi O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

208 Mim O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

209 Nguyễn Văn Đang O Ngó Cà phê 2022-2023

210 Nguyễn Văn Dƣ O Ngó Cà phê 2022-2023

211 Bel O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

212 Lƣng O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

213 Un O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

214 A Nhãk O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

215 R Châm Tem O Ngó Cà phê, lúa 2022-2023

216 Đàm Quang Toản O Ngó Cà phê 2022-2023

217 Nguyễn Minh Chiến O Ngó Cà phê 2022-2023

218 Nguyễn Văn Tỉnh O Ngó Cà phê 2022-2023

219 Nguyễn Thị Ngọc Huyền O Ngó Cà phê 2022-2023

220 Hoàng Văn Hội O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

221 Liễu O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

222 Đinh Quang Trƣởng O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

223 Phạm Đinh Ninh O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

224 Bùi Xuân Dũng O Ngó Cà phê 2022-2023

225 Bạch Thành Nam O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

226 Nguyễn Văn Miền O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

227 Nguyễn Hữu Hải O Ngó Cà phê 2022-2023

228 Nguyễn Thị Khởi O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

229 Nguyễn Thành Tâm O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

230 Nguyễn Đức Tiến O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

231 Nguyễn Ngọc Chƣơng O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

232 Trần Xuân Dƣơng O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

233 Nguyễn Văn Lạng O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

234 Nguyễn Đình Cần O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

235 Huỳnh Anh Trung O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

236 Nguyễn Đức Trận O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

237 Trần Văn Vƣợng O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

238 Mai Tiên O Ngó Cà phê 2022-2023

239 Nguyễn Văn Dũng O Ngó Cà phê 2022-2023

240 Trƣơng Thị Lý O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

241 Trịnh Đức Tuấn O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

242 Huỳnh Văn An O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

243 Huỳnh Văn Khánh O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

244 Trần Xuân Hoà O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

245 Bùi Văn Tuyên O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

246 Hoàng Văn Long O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

247 Bùi Văn Đại O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

248 Hồ Thanh Sang O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

249 Phan Trí Dũng O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

250 Lê Văn Trọng O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

251 Nguyễn Văn Kiên O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

252 Phạm Minh Thanh O Ngó Cà phê, cây ăn quả 2022-2023



VIII Thôn O Yố 291 2022-2023

1 SIU DJƠNH O Yố Cà phê 2022-2023

2 HYĨN O Yố Cà phê 2022-2023

3 DÊN O Yố Cà phê 2022-2023

4 RƠ LAN HNIT O Yố Cà phê 2022-2023

5 BLÔNH O Yố Cà phê 2022-2023

6 HNƠIH O Yố Cà phê 2022-2023

7 Từ Minh Hùng O Yố Cà phê 2022-2023

8 PYỠK O Yố Cà phê 2022-2023

9 RƠ MÃH BÊU O Yố Cà phê 2022-2023

10 Phạm Chí Long O Yố Cà phê 2022-2023

11 Lê Thành Lâm O Yố Cà phê 2022-2023

12 PHÁI O Yố Cà phê 2022-2023

13 H MĨ O Yố Cà phê 2022-2023

14 char O Yố Cà phê 2022-2023

15 TRIỆU O Yố Cà phê 2022-2023

16 H NƠI O Yố Cà phê 2022-2023

17 THÉCH O Yố Cà phê 2022-2023

18 RƠ CƠM HNE O Yố Cà phê 2022-2023

19 NHƠM O Yố Cà phê 2022-2023

20 CHIT O Yố Cà phê 2022-2023

21 CHỮK O Yố Cà phê 2022-2023

22 HLIP O Yố Cà phê 2022-2023

23 YĂN O Yố Cà phê 2022-2023

24 RƠ LAN BAM O Yố Cà phê 2022-2023

25 YUK O Yố Cà phê 2022-2023

26 PYẼM O Yố Cà phê 2022-2023

27 SUM O Yố Cà phê 2022-2023

28 HNANH O Yố Cà phê 2022-2023

29 RƠ LAN YŨK O Yố Cà phê 2022-2023

30 THƢN O Yố Cà phê 2022-2023

31 SIU DJƠNG O Yố Cà phê 2022-2023

32 SON O Yố Cà phê 2022-2023

33 SONG O Yố Cà phê 2022-2023

34 HNÊU O Yố Cà phê 2022-2023

35 BEO O Yố Cà phê 2022-2023

36 H NÃNH O Yố Cà phê 2022-2023

37 RƠ LAN HLUK O Yố Cà phê 2022-2023

38 BAN O Yố Cà phê 2022-2023

39 RIM O Yố Cà phê 2022-2023

40 RƠ LAN DJIM O Yố Cà phê 2022-2023

41 TY O Yố Cà phê 2022-2023

42 THƠK O Yố Cà phê 2022-2023

43 JỠn O Yố Cà phê 2022-2023

44 NGI O Yố Cà phê 2022-2023

45 LIU O Yố Cà phê 2022-2023

46 AYIT O Yố Cà phê 2022-2023



47 NUNG O Yố Cà phê 2022-2023

48 NÚI O Yố Cà phê 2022-2023

49 TƢ O Yố Cà phê 2022-2023

50 DJUIN O Yố Cà phê 2022-2023

51 H NƠCH O Yố Cà phê 2022-2023

52 TRIM O Yố Cà phê 2022-2023

53 THANH O Yố Cà phê 2022-2023

54 vênh O Yố Cà phê 2022-2023

55 DJIU O Yố Cà phê 2022-2023

56 RƠ CHÂM NER O Yố Cà phê 2022-2023

57 AYIN O Yố Cà phê 2022-2023

58 LĨNH O Yố Cà phê 2022-2023

59 NHIP O Yố Cà phê 2022-2023

60 THĂ O Yố Cà phê 2022-2023

61 RAH LAN PI O Yố Cà phê 2022-2023

62 Thunh O Yố Cà phê 2022-2023

63 THANH O Yố Cà phê 2022-2023

64 BIT O Yố Cà phê 2022-2023

65 THIN O Yố Cà phê 2022-2023

66 HƢƠIH O Yố Cà phê 2022-2023

67 LẼ O Yố Cà phê 2022-2023

68 DIÊM O Yố Cà phê 2022-2023

69 RƠ CHÂM JOR O Yố Cà phê 2022-2023

70 Phan O Yố Cà phê 2022-2023

71 YOT O Yố Cà phê 2022-2023

72 TÂM O Yố Cà phê 2022-2023

73 Ẽn O Yố Cà phê 2022-2023

74 SIU DJAN O Yố Cà phê 2022-2023

75 RO CHÂM HNER O Yố Cà phê 2022-2023

76 GLAH O Yố Cà phê 2022-2023

77 DIẾP O Yố Cà phê 2022-2023

78 SIN O Yố Cà phê 2022-2023

79 YUNG O Yố Cà phê 2022-2023

80 SANH O Yố Cà phê 2022-2023

81 HNAR O Yố Cà phê 2022-2023

82 RƠLAN LỠ O Yố Cà phê 2022-2023

83 HNUNG O Yố Cà phê 2022-2023

84 H NÂU O Yố Cà phê 2022-2023

85 AMLICH O Yố Cà phê 2022-2023

86 CHĂM O Yố Cà phê 2022-2023

87 RƠ LAN VỚI O Yố Cà phê 2022-2023

88 ƢN O Yố Cà phê 2022-2023

89 SAR O Yố Cà phê 2022-2023

90 CHĂN O Yố Cà phê 2022-2023

91 SIM O Yố Cà phê 2022-2023

92 HNĨN O Yố Cà phê 2022-2023

93 H NƠK O Yố Cà phê 2022-2023



94 H NẾ O Yố Cà phê 2022-2023

95 DJEL O Yố Cà phê 2022-2023

96 PLIH O Yố Cà phê 2022-2023

97 xên O Yố Cà phê 2022-2023

98 TIM O Yố Cà phê 2022-2023

99 NGRUNH O Yố Cà phê 2022-2023

100 HYUM O Yố Cà phê 2022-2023

101 YOAN O Yố Cà phê 2022-2023

102 UÊN O Yố Cà phê 2022-2023

103 JƢNG O Yố Cà phê 2022-2023

104 LÔP O Yố Cà phê 2022-2023

105 DJER O Yố Cà phê 2022-2023

106 HNĨNG O Yố Cà phê 2022-2023

107 HNŨ O Yố Cà phê 2022-2023

108 NHOR O Yố Cà phê 2022-2023

109 BIN O Yố Cà phê 2022-2023

110 JOP O Yố Cà phê 2022-2023

111 NHING O Yố Cà phê 2022-2023

112 HNAIH O Yố Cà phê 2022-2023

113 ER O Yố Cà phê 2022-2023

114 DJOCH O Yố Cà phê 2022-2023

115 NUR O Yố Cà phê 2022-2023

116 NIU O Yố Cà phê 2022-2023

117 NHIT O Yố Cà phê 2022-2023

118 RƠ LAN LÁT O Yố Cà phê 2022-2023

119 IM O Yố Cà phê 2022-2023

120 MRĂH O Yố Cà phê 2022-2023

121 EM O Yố Cà phê 2022-2023

122 RƠLAN BÍT O Yố Cà phê 2022-2023

123 GRENG O Yố Cà phê 2022-2023

124 THOL O Yố Cà phê 2022-2023

125 PUIH HLÕNG O Yố Cà phê 2022-2023

126 YƠNG O Yố Cà phê 2022-2023

127 THING O Yố Cà phê 2022-2023

128 KSOR SUIN O Yố Cà phê 2022-2023

129 RƠ CHÂM CHEH O Yố Cà phê 2022-2023

130 KPÃ H BEH O Yố Cà phê 2022-2023

131 THƠ O Yố Cà phê 2022-2023

132 HỎI O Yố Cà phê 2022-2023

133 RAHLAN BLÔNG O Yố Cà phê 2022-2023

134 HYUN O Yố Cà phê 2022-2023

135 bling O Yố Cà phê 2022-2023

136 Trần Nguyễn Đăng O Yố Cà phê 2022-2023

137 SIU AMEP O Yố Cà phê 2022-2023

138 RÃH LAN YUH O Yố Cà phê 2022-2023

139 HNEN O Yố Cà phê 2022-2023

140 CHĨN O Yố Cà phê 2022-2023



141 MYIR O Yố Cà phê 2022-2023

142 DJEN O Yố Cà phê 2022-2023

143 CHIU O Yố Cà phê 2022-2023

144 SIU MIT O Yố Cà phê 2022-2023

145 SƢ O Yố Cà phê 2022-2023

146 TUÊN O Yố Cà phê 2022-2023

147 H NĨM O Yố Cà phê 2022-2023

148 RƠ CHÂM TRÍ O Yố Cà phê 2022-2023

149 BRƠ O Yố Cà phê 2022-2023

150 HYAIH O Yố Cà phê 2022-2023

151 BLEO O Yố Cà phê 2022-2023

152 NHƠR O Yố Cà phê 2022-2023

153 ANUIR O Yố Cà phê 2022-2023

154 TA O Yố Cà phê 2022-2023

155 DJƠN O Yố Cà phê 2022-2023

156 BING O Yố Cà phê 2022-2023

157 DJUI O Yố Cà phê 2022-2023

158 HUIK O Yố Cà phê 2022-2023

159 HNUP O Yố Cà phê 2022-2023

160 WUNH O Yố Cà phê 2022-2023

161 RƠ CHÂM DJOAN O Yố Cà phê 2022-2023

162 BONH O Yố Cà phê 2022-2023

163 PLAN O Yố Cà phê 2022-2023

164 SUÊN O Yố Cà phê 2022-2023

165 PLOR O Yố Cà phê 2022-2023

166 Nguyễn Văn Yên O Yố Cà phê 2022-2023

167 Nguyễn Thị Mỹ O Yố Cà phê 2022-2023

168 Đỗ Thị Quyên O Yố Cà phê 2022-2023

169 Dƣơng Thanh Tùng O Yố Cà phê 2022-2023

170 Từ lê Minh Khang O Yố Cà phê 2022-2023

171 Trần Anh Tiến O Yố Cà phê 2022-2023

172 Đoàn Xuân Khánh O Yố Cà phê 2022-2023

173 Lê Quang Tiếp O Yố Cà phê 2022-2023

174 Đoàn Lê Hiển Nhiên O Yố Cà phê 2022-2023

175 Ngô Quang Trung O Yố Cà phê 2022-2023

176 trần văn Hồng O Yố Cà phê 2022-2023

177 In O Yố Cà phê 2022-2023

178 siu hnoih O Yố Cà phê 2022-2023

179 Siu Jeh O Yố Cà phê 2022-2023

180 Djun O Yố Cà phê 2022-2023

181 Bơi O Yố Cà phê 2022-2023

182 Trần Nam Việt O Yố Cà phê 2022-2023

183 Trần Hữu Dƣơng O Yố Cà phê 2022-2023

184 Nguyễn Quốc Việt O Yố Cà phê 2022-2023

185 Hnum O Yố Cà phê 2022-2023

186 Amin O Yố Cà phê 2022-2023

187 Nguyễn Trọng Tỉnh O Yố Cà phê 2022-2023



188 Lê Văn Thức O Yố Cà phê 2022-2023

189 Diệp Bảo Hải O Yố Cà phê 2022-2023

190 Hnunh O Yố Cà phê 2022-2023

191 Hnul O Yố Cà phê 2022-2023

192 Nông Triệu Quang O Yố Cà phê 2022-2023

193 Djơi O Yố Cà phê 2022-2023

194 Ben O Yố Cà phê 2022-2023

195 Nhật O Yố Cà phê 2022-2023

196 Pyêk O Yố Cà phê 2022-2023

197 Dih O Yố Cà phê 2022-2023

198 Khuyên O Yố Cà phê 2022-2023

199 Blõm O Yố Cà phê 2022-2023

200 Toang O Yố Cà phê 2022-2023

201 Thơch O Yố Cà phê 2022-2023

202 Ơn O Yố Cà phê 2022-2023

203 Vo O Yố Cà phê 2022-2023

204 Pyi O Yố Cà phê 2022-2023

205 Nam O Yố Cà phê 2022-2023

206 Thăng O Yố Cà phê 2022-2023

207 Byuih O Yố Cà phê 2022-2023

208 Huông O Yố Cà phê 2022-2023

209 Hyip O Yố Cà phê 2022-2023

210 Rlan Vut O Yố Cà phê 2022-2023

211 Thon O Yố Cà phê 2022-2023

212 Pluk O Yố Cà phê 2022-2023

213 Hyui O Yố Cà phê 2022-2023

214 Bôm O Yố Cà phê 2022-2023

215 Hyĩng O Yố Cà phê 2022-2023

216 Thêch O Yố Cà phê 2022-2023

217 Kơsơr Ju O Yố Cà phê 2022-2023

218 Haĩh O Yố Cà phê 2022-2023

219 Ayơn O Yố Cà phê 2022-2023

220 Rơ Lan Ní O Yố Cà phê 2022-2023

221 Yôn O Yố Cà phê 2022-2023

222 Thum O Yố Cà phê 2022-2023

223 Ung O Yố Cà phê 2022-2023

224 Lim O Yố Cà phê 2022-2023

225 Kpă Lót O Yố Cà phê 2022-2023

226 Nhuih O Yố Cà phê 2022-2023

227 Nhữ O Yố Cà phê 2022-2023

228 Nhơk O Yố Cà phê 2022-2023

229 Wƣih O Yố Cà phê 2022-2023

230 Bơi O Yố Cà phê 2022-2023

231 Hyao O Yố Cà phê 2022-2023

232 H Ní O Yố Cà phê 2022-2023

233 Teo O Yố Cà phê 2022-2023

234 Thenh O Yố Cà phê 2022-2023



235 Lƣơng O Yố Cà phê 2022-2023

236 H Nơr O Yố Cà phê 2022-2023

237 Jun O Yố Cà phê 2022-2023

238 Jao O Yố Cà phê 2022-2023

239 Rơ Lan Jel O Yố Cà phê 2022-2023

240 Lu O Yố Cà phê 2022-2023

241 R Man Bem O Yố Cà phê 2022-2023

242 Sip O Yố Cà phê 2022-2023

243 Ning O Yố Cà phê 2022-2023

244 Nhơp O Yố Cà phê 2022-2023

245 Nut O Yố Cà phê 2022-2023

246 Chƣ O Yố Cà phê 2022-2023

247 Byo O Yố Cà phê 2022-2023

248 Thu O Yố Cà phê 2022-2023

249 Lih O Yố Cà phê 2022-2023

250 Phinh O Yố Cà phê 2022-2023

251 Nuch O Yố Cà phê 2022-2023

252 Pũi O Yố Cà phê 2022-2023

253 Kek O Yố Cà phê 2022-2023

254 Hung O Yố Cà phê 2022-2023

255 Djong O Yố Cà phê 2022-2023

256 Lim O Yố Cà phê 2022-2023

257 Yil O Yố Cà phê 2022-2023

258 Amlơt O Yố Cà phê 2022-2023

259 Hnăi O Yố Cà phê 2022-2023

260 Soan O Yố Cà phê 2022-2023

261 Them O Yố Cà phê 2022-2023

262 Suer O Yố Cà phê 2022-2023

263 Hai O Yố Cà phê 2022-2023

264 Jian O Yố Cà phê 2022-2023

265 Nem O Yố Cà phê 2022-2023

266 Djop O Yố Cà phê 2022-2023

267 siu djum O Yố Cà phê 2022-2023

268 Djil O Yố Cà phê 2022-2023

269 Aminh O Yố Cà phê 2022-2023

270 Quy O Yố Cà phê 2022-2023

271 Hyun O Yố Cà phê 2022-2023

272 Teên O Yố Cà phê 2022-2023

273 Djul O Yố Cà phê 2022-2023

274 Yo O Yố Cà phê 2022-2023

275 Yôm O Yố Cà phê 2022-2023

276 Thiu O Yố Cà phê 2022-2023

277 Dek O Yố Cà phê 2022-2023

278 Yơl O Yố Cà phê 2022-2023

279 Hyung O Yố Cà phê 2022-2023

280 Phang O Yố Cà phê 2022-2023

281 Lê O Yố Cà phê 2022-2023



282 Trƣơng O Yố Cà phê 2022-2023

283 Xơr O Yố Cà phê 2022-2023

284 Yũ O Yố Cà phê 2022-2023

285 Byit O Yố Cà phê 2022-2023

286 Yêu O Yố Cà phê 2022-2023

287 Nai O Yố Cà phê 2022-2023

288 Blik O Yố Cà phê 2022-2023

289 Duêt O Yố Cà phê 2022-2023

290 Yap O Yố Cà phê 2022-2023

291 Thêt O Yố Cà phê 2022-2023

IX Thôn Brông thông 249 Cà phê 2022-2023

1 Yin Brông thông Cà phê 2022-2023

2 Băng Brông thông Cà phê 2022-2023

3 Puih Bông Brông thông Cà phê 2022-2023

4 Bik Brông thông Cà phê 2022-2023

5 Yêu Brông thông Cà phê 2022-2023

6 Nin Brông thông Cà phê 2022-2023

7 Bunh Brông thông Cà phê 2022-2023

8 Ben Brông thông Cà phê 2022-2023

9 Tăm Brông thông Cà phê 2022-2023

10 Vin Brông thông Cà phê 2022-2023

11 H Nêm Brông thông Cà phê 2022-2023

12 Dach Brông thông Cà phê 2022-2023

13 Byik Brông thông Cà phê 2022-2023

14 Lên Brông thông Cà phê 2022-2023

15 Dố Brông thông Cà phê 2022-2023

16 Hyen Brông thông Cà phê 2022-2023

17 Sun Brông thông Cà phê 2022-2023

18 Jiap Brông thông Cà phê 2022-2023

19 Bũt Brông thông Cà phê 2022-2023

20 Bin Brông thông Cà phê 2022-2023

21 Hyôn Brông thông Cà phê 2022-2023

22 Jin Brông thông Cà phê 2022-2023

23 Thok Brông thông Cà phê 2022-2023

24 Pẽh Brông thông Cà phê 2022-2023

25 Hyan Brông thông Cà phê 2022-2023

26 Jêu Brông thông Cà phê 2022-2023

27 Djin Brông thông Cà phê 2022-2023

28 Anhir Brông thông Cà phê 2022-2023

29 Pyang Brông thông Cà phê 2022-2023

30 Pôih Brông thông Cà phê 2022-2023

31 Nhin Brông thông Cà phê 2022-2023

32 Rơ Lan Ngoan Brông thông Cà phê 2022-2023

33 Yu Brông thông Cà phê 2022-2023

34 Săn Brông thông Cà phê 2022-2023

35 Thaih Brông thông Cà phê 2022-2023

36 Ky Brông thông Cà phê 2022-2023



37 Blunh Brông thông Cà phê 2022-2023

38 Kunh Brông thông Cà phê 2022-2023

39 Khuông Brông thông Cà phê 2022-2023

40 Đái Brông thông Cà phê 2022-2023

41 Thú Brông thông Cà phê 2022-2023

42 Yếp Brông thông Cà phê 2022-2023

43 Sí Brông thông Cà phê 2022-2023

44 Sơih Brông thông Cà phê 2022-2023

45 Sul Brông thông Cà phê 2022-2023

46 Klek Brông thông Cà phê 2022-2023

47 Sơch Brông thông Cà phê 2022-2023

48 Têl Brông thông Cà phê 2022-2023

49 Grip Brông thông Cà phê 2022-2023

50 Sem Brông thông Cà phê 2022-2023

51 Yung Brông thông Cà phê 2022-2023

52 Nách Brông thông Cà phê 2022-2023

53 Thêm (B) Brông thông Cà phê 2022-2023

54 Tho Brông thông Cà phê 2022-2023

55 Dip Brông thông Cà phê 2022-2023

56 Ayim Brông thông Cà phê 2022-2023

57 Puih Lao Brông thông Cà phê 2022-2023

58 Sonh Brông thông Cà phê 2022-2023

59 Nik Brông thông Cà phê 2022-2023

60 Rơ Lan Nut Brông thông Cà phê 2022-2023

61 Yom Brông thông Cà phê 2022-2023

62 Sƣng Brông thông Cà phê 2022-2023

63 Đinh Thung Brông thông Cà phê 2022-2023

64 A Maih Brông thông Cà phê 2022-2023

65 Amum Brông thông Cà phê 2022-2023

66 Ginh Brông thông Cà phê 2022-2023

67 Ayơi Brông thông Cà phê 2022-2023

68 Nguyễn Đình Quanh Brông thông Cà phê 2022-2023

69 Lê Hoàng Phƣơng Brông thông Cà phê 2022-2023

70 Hoàng Văn Nhu Brông thông Cà phê 2022-2023

71 Way Brông thông Cà phê 2022-2023

72 Đung Brông thông Cà phê 2022-2023

73 Ngoan Brông thông Cà phê 2022-2023

74 Đat Brông thông Cà phê 2022-2023

75 Jion Brông thông Cà phê 2022-2023

76 Ri Brông thông Cà phê 2022-2023

77 Bi Brông thông Cà phê 2022-2023

78 Tăm Brông thông Cà phê 2022-2023

79 Vaih Brông thông Cà phê 2022-2023

80 Djin Brông thông Cà phê 2022-2023

81 Đuk Brông thông Cà phê 2022-2023

82 Bôi Brông thông Cà phê 2022-2023

83 Yên Brông thông Cà phê 2022-2023



84 Nhut Brông thông Cà phê 2022-2023

85 Hying Brông thông Cà phê 2022-2023

86 Jem Brông thông Cà phê 2022-2023

87 Rip Brông thông Cà phê 2022-2023

88 Uep Brông thông Cà phê 2022-2023

89 Jung Brông thông Cà phê 2022-2023

90 Oan Brông thông Cà phê 2022-2023

91 Thuy Brông thông Cà phê 2022-2023

92 Uen Brông thông Cà phê 2022-2023

93 Nhăn Brông thông Cà phê 2022-2023

94 Đô Brông thông Cà phê 2022-2023

95 Blem Brông thông Cà phê 2022-2023

96 Thim Brông thông Cà phê 2022-2023

97 Djim Brông thông Cà phê 2022-2023

98 Đo Brông thông Cà phê 2022-2023

99 Sơn Brông thông Cà phê 2022-2023

100 Rơ Châm Sam Brông thông Cà phê 2022-2023

101 Puih Chăn Brông thông Cà phê 2022-2023

102 B Lơch Brông thông Cà phê 2022-2023

103 Yit Brông thông Cà phê 2022-2023

104 Yơn Brông thông Cà phê 2022-2023

105 Nguyễn Văn Bình Brông thông Cà phê 2022-2023

106 H Lôl Brông thông Cà phê 2022-2023

107 Đum Brông thông Cà phê 2022-2023

108 Kleh Brông thông Cà phê 2022-2023

109 Rơ Mah Bit Brông thông Cà phê 2022-2023

110 Rơ Lan Keng Brông thông Cà phê 2022-2023

111 Dunh Brông thông Cà phê 2022-2023

112 Jon Brông thông Cà phê 2022-2023

113 Kuan Brông thông Cà phê 2022-2023

114 Bih Brông thông Cà phê 2022-2023

115 Nhang Brông thông Cà phê 2022-2023

116 H Yin Brông thông Cà phê 2022-2023

117 K Lẽng Brông thông Cà phê 2022-2023

118 H' B Lanh Brông thông Cà phê 2022-2023

119 Jum Brông thông Cà phê 2022-2023

120 K Pă Pon Brông thông Cà phê 2022-2023

121 Huinh Brông thông Cà phê 2022-2023

122 Yũm Brông thông Cà phê 2022-2023

123 Núi Brông thông Cà phê 2022-2023

124 Them (a) Brông thông Cà phê 2022-2023

125 Sỡn Brông thông Cà phê 2022-2023

126 Lơp Brông thông Cà phê 2022-2023

127 Nher Brông thông Cà phê 2022-2023

128 R'Mah Kir Brông thông Cà phê 2022-2023

129 Kam Brông thông Cà phê 2022-2023

130 J ĩp Brông thông Cà phê 2022-2023



131 Pyir Brông thông Cà phê 2022-2023

132 Djim Brông thông Cà phê 2022-2023

133 Don Brông thông Cà phê 2022-2023

134 Wil Brông thông Cà phê 2022-2023

135 A Yu Brông thông Cà phê 2022-2023

136 Siu Ho Brông thông Cà phê 2022-2023

137 Wang Brông thông Cà phê 2022-2023

138 Klim Brông thông Cà phê 2022-2023

139 Suech Brông thông Cà phê 2022-2023

140 D Jik (a) Brông thông Cà phê 2022-2023

141 Sik Brông thông Cà phê 2022-2023

142 K Leng Brông thông Cà phê 2022-2023

143 Pul Brông thông Cà phê 2022-2023

144 Sut Brông thông Cà phê 2022-2023

145 Bôk Brông thông Cà phê 2022-2023

146 Lê Văn Hồng Brông thông Cà phê 2022-2023

147 Mang Brông thông Cà phê 2022-2023

148 Sem Brông thông Cà phê 2022-2023

149 Nanh Brông thông Cà phê 2022-2023

150 H Nơch Brông thông Cà phê 2022-2023

151 Yôl Brông thông Cà phê 2022-2023

152 Ying Brông thông Cà phê 2022-2023

153 Dul Brông thông Cà phê 2022-2023

154 Thin Brông thông Cà phê 2022-2023

155 Yô Brông thông Cà phê 2022-2023

156 Yer Brông thông Cà phê 2022-2023

157 Amunh Brông thông Cà phê 2022-2023

158 Tƣờng Brông thông Cà phê 2022-2023

159 Tuil Brông thông Cà phê 2022-2023

160 Tiêm Brông thông Cà phê 2022-2023

161 Phong Brông thông Cà phê 2022-2023

162 San Brông thông Cà phê 2022-2023

163 Thip Brông thông Cà phê 2022-2023

164 Jũi Brông thông Cà phê 2022-2023

165 jar Brông thông Cà phê 2022-2023

166 Tam Brông thông Cà phê 2022-2023

167 Pat Brông thông Cà phê 2022-2023

168 Dem Brông thông Cà phê 2022-2023

169 Pem Brông thông Cà phê 2022-2023

170 Thạch Brông thông Cà phê 2022-2023

171 Bĩn Brông thông Cà phê 2022-2023

172 Thaih C Brông thông Cà phê 2022-2023

173 Jing Brông thông Cà phê 2022-2023

174 Sum Brông thông Cà phê 2022-2023

175 Lê Văn Bình Brông thông Cà phê 2022-2023

176 Nhẽng Brông thông Cà phê 2022-2023

177 P Yơih Brông thông Cà phê 2022-2023



178 Ayur Brông thông Cà phê 2022-2023

179 Duên Brông thông Cà phê 2022-2023

180 Yaih Brông thông Cà phê 2022-2023

181 Amip Brông thông Cà phê 2022-2023

182 Sai Brông thông Cà phê 2022-2023

183 Sil Brông thông Cà phê 2022-2023

184 Sit Brông thông Cà phê 2022-2023

185 Jem Brông thông Cà phê 2022-2023

186 Thui Brông thông Cà phê 2022-2023

187 Kuinh Brông thông Cà phê 2022-2023

188 Huel Brông thông Cà phê 2022-2023

189 Peng Brông thông Cà phê 2022-2023

190 Thunh Brông thông Cà phê 2022-2023

191 P Yôm Brông thông Cà phê 2022-2023

192 P Yik Brông thông Cà phê 2022-2023

193 Puih Tin Brông thông Cà phê 2022-2023

194 Plip Brông thông Cà phê 2022-2023

195 Puih Jam Brông thông Cà phê 2022-2023

196 Hnech Brông thông Cà phê 2022-2023

197 K Pă Grek Brông thông Cà phê 2022-2023

198 Jú Brông thông Cà phê 2022-2023

199 Jil Brông thông Cà phê 2022-2023

200 Kuat Brông thông Cà phê 2022-2023

201 Yuih Brông thông Cà phê 2022-2023

202 Khuên Brông thông Cà phê 2022-2023

203 Yup Brông thông Cà phê 2022-2023

204 Yôm Brông thông Cà phê 2022-2023

205 A Yit Brông thông Cà phê 2022-2023

206 Pim Brông thông Cà phê 2022-2023

207 Thuin Brông thông Cà phê 2022-2023

208 Anel Brông thông Cà phê 2022-2023

209 Wơl Brông thông Cà phê 2022-2023

210 Yem Brông thông Cà phê 2022-2023

211 Lip Brông thông Cà phê 2022-2023

212 Kih Brông thông Cà phê 2022-2023

213 Minh Brông thông Cà phê 2022-2023

214 Jiam Brông thông Cà phê 2022-2023

215 Jap Brông thông Cà phê 2022-2023

216 Jang Brông thông Cà phê 2022-2023

217 Thoan Brông thông Cà phê 2022-2023

218 Hual Brông thông Cà phê 2022-2023

219 Hluek Brông thông Cà phê 2022-2023

220 Siơh (a) Brông thông Cà phê 2022-2023

221 Jăn Brông thông Cà phê 2022-2023

222 Prep Brông thông Cà phê 2022-2023

223 Weh Brông thông Cà phê 2022-2023

224 Jĩl Brông thông Cà phê 2022-2023



225 Dôn Brông thông Cà phê 2022-2023

226 Dun Brông thông Cà phê 2022-2023

227 Bip (b) Brông thông Cà phê 2022-2023

228 Rah Lan Kƣơng Brông thông Cà phê 2022-2023

229 Amir (b) Brông thông Cà phê 2022-2023

230 Puih Kut Brông thông Cà phê 2022-2023

231 Siu lol Brông thông Cà phê 2022-2023

232 Ban Brông thông Cà phê 2022-2023

233 Rơ Mah Dum Brông thông Cà phê 2022-2023

234 Hoang Brông thông Cà phê 2022-2023

235 Wơi Brông thông Cà phê 2022-2023

236 Amir (a) Brông thông Cà phê 2022-2023

237 K' Sor Bip Brông thông Cà phê 2022-2023

238 Bam Brông thông Cà phê 2022-2023

239 Long Brông thông Cà phê 2022-2023

240 Baih Brông thông Cà phê 2022-2023

241 Rơ Châm Sơch Brông thông Cà phê 2022-2023

242 Bô Brông thông Cà phê 2022-2023

243 Dik Brông thông Cà phê 2022-2023

244 Huir Brông thông Cà phê 2022-2023

245 Huin Brông thông Cà phê 2022-2023

246 Hoan Brông thông Cà phê 2022-2023

247 Thiêp Brông thông Cà phê 2022-2023

248 Thaih Brông thông Cà phê 2022-2023

249 Quý Brông thông Cà phê 2022-2023

X Thôn Hàm Rồng 275 2022-2023

1 Nguyễn Thị Thại Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

2 Võ Hồng Thành Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

3 Võ Tuấn Hải Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

4 Bùi Văn Quýt Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

5 Lê Văn Phúc Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

6 Nguyễn Văn Minh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

7 Đoàn Văn Huy Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

8 Bùi Văn Mai Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

9 Nguyễn Lánh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

10 Lê Hoài Bảo Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

11 Lê Duy Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

12 Lê Văn Dũng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

13 Lê Văn Hải Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

14 Nguyễn Kha Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

15 Phạm Văn Bôn Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

16 Đặng Thị Thảo Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

17 Trần Thanh Tỉnh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

18 Trần Thanh Hải Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

19 Võ Xuân Quyết Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

20 Dƣơng Văn Lƣu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

21 Đặng Quốc Hội Hàm Rồng Cà phê 2022-2023



22 Phạm Văn Dƣỡng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

23 Đặng Quốc Dƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

24 Vũ Văn Khanh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

25 Nguyễn Duy Chánh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

26 Phạm Quý Thành Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

27 Phạm Thị Quýt Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

28 Phan Kiên Giang Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

29 Phạm Chí Hòa Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

30 Phạm Văn Bình Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

31 Châu Hoàng Long Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

32 Nguyễn Văn Miên Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

33 Đặng Quốc Vân Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

34 Nguyễn Tiến Thành Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

35 Nguyễn Thị Thủy Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

36 Nguyễn Duy Trƣờng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

37 Nguyễn Tài Đông Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

38 Nguyễn Viết Bắc Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

39 Nguyễn Thành Lƣu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

40 Nguyễn Thành Nam Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

41 Nguyễn Văn Thịnh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

42 Vũ Thị Kim Nhã Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

43 Mai Xuân Thanh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

44 Nguyễn Thị Ngân Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

45 Cao Thị Vân Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

46 Nguyễn Quang Pháp Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

47 Huỳnh Quốc Sơn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

48 Nguyễn Châu Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

49 Trƣơng Đình Lý Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

50 Võ Hồng Phú Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

51 Trần Thị My My Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

52 Trần Thị Út My Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

53 Trần Thăng Vũ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

54 Tràn Không Không Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

55 Lê Rạng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

56 Nguyễn Thị Kim Cƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

57 Trần Thị Nhung Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

58 Nguyễn Duy Linh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

59 Nguyễn Tấn Dũng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

60 Trần Tấn Sinh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

61 Trần Tấn Toản Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

62 Nguyễn Văn Vinh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

63 Lƣu Hồng Ân Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

64 Phạm Thị Nhuyên Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

65 Phạm Thị Nhan Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

66 Dƣơng Thị Tuyết Anh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

67 Khƣơng Văn Tƣờng Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

68 Trần Văn Hoàng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023



69 Nguyễn Tài Lộc Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

70 Nguyễn Tài Ánh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

71 Nguyễn Văn Thành Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

72 Đỗ Thị Tám Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

73 Nguyễn Tài Luân Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

74 Mai Thị Kế Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

75 Trần Nhựt Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

76 Trần Văn Phúc Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

77 Lê Bá Dũng Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

78 Phan Văn Đón Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

79 Nguyễn Tiến Tuấn Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

80 Nguyễn Thị Vĩnh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

81 Hoàng Ngọc Quang Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

82 Kiều Văn Tịnh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

83 Hoàng Ngọc Trƣờng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

84 Trần Xuân Hà Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

85 Nguyễn Thị Thuỷ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

86 Mai Anh Thu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

87 Bùi Thị Hiếu Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

88 Vũ Văn Khải Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

89 Nguyễn Văn Thơm Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

90 Nguyễn Trung Trinh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

91 phạm Văn Thiết Hàm Rồng Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

92 Đinh Văn Thắng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

93 Nguyễn Văn Phƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

94 Nguyễn Quốc Hùng Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

95 Nguyễn Văn Hùng Hàm Rồng cà phê 2022-2023

96 Lê Văn Hùng Hàm Rồng cà phê 2022-2023

97 Lê Văn Trình Hàm Rồng cà phê 2022-2023

98 Nguyễn Văn Bống Hàm Rồng cà phê 2022-2023

99 Phan Văn Hoàng Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

100 Trần Duy Khánh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

101 Dƣơng Thanh Tùng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

102 Vũ Trọng Khánh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

103 Phạm Văn Phƣớc Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

104 Nguyễn Hữu Cƣờng Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

105 Nguyễn Tới Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

106 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

107 Bùi Ngọc Sơn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

108 Lê Văn Trình Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

109 Hoàng Ngọc Trƣờng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

110 Phan Văn Hoàng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

111 Nguyễn Tiến Tân Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

112 Nguyễn Đình Quang Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

113 Nguyễn Văn Thơm Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

114 Huỳnh Quốc Trung Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

115 Đặng Thái Học Hàm Rồng Cà phê 2022-2023



116 Mai Xuân Lộc Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

117 Nguyễn Thị Mơ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

118 Trần Tƣ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

119 Võ Xuân Thắng Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

120 Đặng Quốc Việt Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

121 Phạm Văn Minh Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

122 Phạm Văn Nam Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

123 Cao Thị Hiến Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

124 Nguyễn Văn Hậu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

125 Nguyễn Duy Chinh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

126 Đặng Thị Kiều Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

127 Trần Viên Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

128 Nguyễn Tiến Hiệu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

129 Huỳnh Văn Vinh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

130 Nguyễn Tấn Đức Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

131 Hồ Văn Tiến Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

132 Trần Ngọc Ninh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

133 Nguyễn Duy Đức Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

134 Nguyễn Trần Thiết Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

135 Nguyễn Thị Hƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

136 Hoàng Ngọc Duyến Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

137 Nguyễn Thị Uỷ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

138 Lê Văn Đại Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

139 Nguyễn Thu Thuỷ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

140 Nguyễn Đình Anh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

141 Võ Hồng Phong Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

142 Nguyễn Văn Thành Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

143 Nguyễn Minh Châu Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

144 Nguyễn Thị Mai Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

145 Phạm Khắc Cƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

146 Nguyễn Sơn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

147 Nguyễn Quang Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

148 Nguyễn Tài Quý Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

149 Lê Thị Hà Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

150 Nguyễn Văn Tƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

151 Võ Thị Thúy Liên Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

152 Nguyễn Văn Dũng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

153 Lê Xuân Bình Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

154 Nguyễn Văn Minh Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

155 Mai Lộc Hàm Rồng cà phê 2022-2023

156 Vũ Văn Trƣờng Hàm Rồng cà phê 2022-2023

157 Nguyễn Huy Khoa Hàm Rồng cà phê 2022-2023

158 Nguyễn Đình Cừ Hàm Rồng cà phê 2022-2023

159 Huỳnh Tiến Nhật Hàm Rồng cà phê 2022-2023

160 Nguyễn Bá Hiền Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

161 Nguyễn Tiến Sơn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

162 Nguyễn Xuan Dƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023



163 Nguyễn Văn Đông Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

164 Dƣơng Đình Thanh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

165 Võ Đình Quế Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

166 Nguyễn Chính Thuận Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

167 Hồ Văn Minh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

168 Nguyễn Quốc Thoại Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

169 Nguyễn Đức Trình Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

170 Phan Đình Thái Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

171 Lê Văn Đình Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

172 Nguyễn Văn Hữu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

173 Dƣơng Kim Thạch Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

174 Nguyễn Tiến Văn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

175 Dƣơng Đình Nhã Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

176 Nguyễn Tiến Thể Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

177 Trần Tuấn Anh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

178 Nguyễn Châu Triều Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

179 Nguyễn Xuân Lý Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

180 Nguyễnanh Hoàng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

181 Bùi Văn Ngọc Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

182 Lê Sỹ Lợi Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

183 Bùi Văn Cƣờng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

184 Hà Văn Toàn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

185 Nguyễn Phƣợng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

186 Cao Văn Sáu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

187 Hồ Văn Lý Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

188 Phan Hồng Sơn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

189 Phan Văn Kỳ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

190 Lê Văn Vận Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

191 Nguyễn Văn Hà Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

192 Trần Đình Thuận Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

193 Phan Trọng Tuyên Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

194 Hồ Văn Long Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

195 Nguyễn Đình Hải Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

196 Hà Kiên Định Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

197 Nguyễn Chính Huấn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

198 Nguyễn Chính Luyện Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

199 Chu Văn Tấn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

200 Chu Văn Lƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

201 Phạm Văn Diễn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

202 Trần Châu Hùng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

203 Võ Văn Lƣợng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

204 Phan Văn Trƣờng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

205 Nguyễn Văn Bảo Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

206 Nguyễn Thị Hiền Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

207 Dƣơng Đình Ngọ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

208 Lƣu Văn Bình Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

209 Võ Thành Lợi Hàm Rồng Cà phê 2022-2023



210 Nguyễn Đình Mỹ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

211 Nguyễn Vũ Hƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

212 Bùi Anh Tuấn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

213 Nguyễn Ngọc Hiền Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

214 Tạ Ngọc Ngại Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

215 Bùi Văn Lực Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

216 Bùi Văn Lƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

217 Trần Văn Duyên Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

218 Hoàng Thanh Thuân Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

219 Vƣơng Văn Nam Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

220 Nguyễn Văn Giang Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

221 Lê Tiến Bộ Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

222 Bùi Huy Thục Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

223 Nguyễn Văn Huy Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

224 Triệu Văn Hẳn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

225 Nguyễn Tấn Lâm Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

226 Bùi Ngọc Sơn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

227 Nguyễn Văn Bình Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

228 Trần Ngọc Dũng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

229 Vũ Văn Mạnh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

230 Phan Tánh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

231 Mai Xuân Phát Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

232 Hem Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

233 Đinh Văn Hùng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

234 Hồ Văn Nhật Hàm Rồng Cà phê, tiêu 2022-2023

235 Lê Thị Linh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

236 Nguyễn Lộc Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

237 Trần Thị Hoa Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

238 Hà Duy Long Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

239 Hà Kiên Định Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

240 Nguyễn Lƣu Bình Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

241 Đặng Văn Tuất Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

242 Nguyễn Thị Thƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

243 Trần Thị Sung Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

244 Nguyễn Duy Khanh Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

245 Nguyễn Thị Hằng Bƣởi Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

246 Nguyễn Tấn Phú Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

247 Nguyễn Đình Chƣơng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

248 Nguyễn Hoàng Sâm Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

249 Nguyễn Thị Quỳnh Lê Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

250 Bùi Đụt Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

251 Nguyễn Thị Mỹ Châu Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

252 Phan Xuân Mai Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

253 Nguyễn Văn Phú Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

254 Phạm Thị Phƣợng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

255 Phạm Văn Mẫn Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

256 Võ Văn Sự Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023



257 Nguyễn Thị Hồng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

258 Lê Thị Em Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

259 Bùi Văn Luyện Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

260 Nguyễn Đình Huế Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

261 Vũ Văn Điệp Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

262 Lê Thế Thông Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

263 Nguyễn Định Xuyên Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

264 Nguyễn Trƣờng Tâm Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

265 Hoàng Thanh Thuần Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

266 Phạm Văn Hải Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

267 Nguyễn Kim Thành Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

268 Trần Văn Duyên Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

269 Nguyễn Công Toàn Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

270 Vũ Hồng Đức Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

271 Lâu Văn Thẩm Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

272 Tạ Văn Tráng Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

273 Nguyễn Trƣờng Tân Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

274 Nguyễn Công Quyền Hàm Rồng Cà phê 2022-2023

275 Vũ Văn Chiến Hàm Rồng Cà phê, tiêu, cây ăn quả 2022-2023

XI Thôn Ia Klai 128 2022-2023

1 Nguyễn Công Hoàng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

2 Ngô Văn Hiển Thôn Ia Klai rau màu 2022-2023

3 Trần Hữu Đồng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

4 Lƣơng Hữu Thành Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

5 Nguyễn Văn Chuyên Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

6 Nguyễn Thị Lý Thôn Ia Klai rau màu 2022-2023

7 Đinh Vĩnh Quốc Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu, rau màu 2022-2023

8 Võ Đình Thu Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

9 Trần Trọng Hòa Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu, rau màu 2022-2023

10 Trần Văn Trung Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu, rau màu 2022-2023

11 Trần Văn Tuấn Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

12 Nguyễn Văn Đƣờng Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

13 Phan Thị Phƣợng Thôn Ia Klai rau màu 2022-2023

14 Nguyễn Văn Hội Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu, rau màu 2022-2023

15 Nguyễn Văn Ninh Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

16 Nguyễn Văn Hạnh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

17 Nguyễn Văn Hoà Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

18 Ngô Văn Hƣớng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

19 Ngô Văn Cảnh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

20 Nguyễn Văn Lĩnh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

21 Nguyễn Thị Vinh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

22 Nguyễn Văn Hồng Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu, rau màu 2022-2023

23 Ngô Văn Ất Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

24 Lê Minh Đức Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu 2022-2023

25 Lê Thanh Hƣởng Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu 2022-2023

26 Lê Hữu Trƣờng Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu 2022-2023

27 Nguyễn Văn Truyền Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023



28 Phạm Văn Tuyến Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

29 Nguyễn Thị Lọc Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

30 Lê Phi Dũng Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

31 Lê Thị Tâm Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

32 Phạm Văn Dũng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

33 Phạm Văn Đức Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

34 Hồ Đức Toàn Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

35 Nguyễn Văn Dũng Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

36 Nguyễn Văn Mai Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

37 Nguyễn Văn Hành Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

38 Nguyễn Kim Sơn Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

39 Trần Văn Châu Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

40 Trần Văn Phi Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

41 Trần Thị Mai Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

42 Nguyễn Viết Xuân Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

43 Trần Đình Nga Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

44 Trần Văn Ngân Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

45 Trần Văn Huy Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

46 Trần Văn Hoan Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

47 Lê Hải Kim Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

48 Phạm Hữu Trí Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

49 Trần Trọng Sen Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

50 Trần Ngọc Hòa Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

51 Phạm Đình Kiến Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

52 Nguyễn Thái Bình Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

53 Nguyễn Thị Vinh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

54 Nguyễn Chí Linh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

55 Nguyễn Công An Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

56 Nguyễn Văn Phƣợng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

57 Phạm Minh Trung Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

58 Lê Hữu Thành Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

59 Nguyễn Xuân Cừ Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

60 Nguyễn Minh Nam Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

61 Nguyễn Thành Tâm Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

62 Nguyễn Văn Bảo Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

63 Nguyễn Văn Thắng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

64 Nguyễn Văn Hồng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

65 Nguyễn Văn Hòa Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

66 Nguyễn Xuân Hiệu Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

67 Nguyễn Văn Sơn Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

68 Nguyễn Thị Hiệu Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

69 Nguyễn Văn Đào Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

70 Nguyễn Văn Danh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

71 Mai Xuân Tứ Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

72 Mai Hồng Tuấn Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

73 Mai Xuân Tƣơi Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

74 Nguyễn Văn Toại Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023



75 Nguyễn Văn Toàn Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

76 Nguyễn Duy Phƣơng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

77 Trần Thị Thủy Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

78 Nguyễn Văn Hoành Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

79 Lƣơng Hữu Tâm Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

80 Lê Trọng Kính Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

81 Nguyễn Xuân Lộc Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

82 Nguyễn Xuân Hƣớng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

83 Trần Văn Thanh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

84 Trần Văn Bảo Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

85 Bùi Văn Tâm Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

86 Lê Thị Hồng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

87 Phạm Văn Tình Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

88 Nguyễn Thị Lành Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

89 Nguyễn Văn Thanh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

90 Nguyễn Văn Hòa Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

91 Nguyễn Văn Vinh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

92 Hoàng Thị Châu Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

93 Hoàng Văn Phúc Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

94 Nguyễn Văn Tâm Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

95 Đỗ Xuân Hoàng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

96 Nguyễn Xuân Linh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

97 Nguyễn Văn Lộc Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

98 Nguyễn Thị Thủy Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

99 Trần Đức Hạnh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

100 Nguyễn Văn Hƣớng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

101 Đặng Văn Kính Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

102 Nguyễn Văn Phƣơng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

103 Nguyễn Xuân Bình Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

104 Trần Tuấn Anh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

105 Lê Văn Huân Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

106 Nguyễn Văn Toàn Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

107 Nguyễn Thị Lĩnh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

108 Nguyễn Phi Minh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

109 Nguyễn Văn Hoàn Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

110 Nguyễn Văn Cƣờng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

111 Nguyễn Thị Thiện Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

112 Nguyễn Xuân Tình Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

113 Nguyễn Hồng Thiết Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

114 Nguyễn Minh Thanh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

115 Nguyễn Xuân Chung Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

116 Trần Văn Hoá Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

117 Phạm Văn Hợp Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

118 Nguyễn Văn Sinh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

119 Nguyễn Văn Thanh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

120 Phạm Đức Cƣờng Thôn Ia Klai Cà phê, tiêu, rau màu 2022-2023

121 Đặng Thanh Hoàng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023



122 Nguyễn Thị Tịnh Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

123 Trần Thị Mận Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

124 Phạm Thị Én Thôn Ia Klai Cà phê, cây ăn quả 2022-2023

125 Nguyễn Minh Việt Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

126 Trần Thị Tƣơng Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023

127 Võ Văn Trƣờng Thôn Ia Klai Cà phê, rau màu 2022-2023

128 Nguyễn Văn Hoàng Thôn Ia Klai Cà phê 2022-2023
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